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DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành danh mục nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng
 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị quyết 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
[bookmark: tvpllink_hvzvxoydxg_1]Căn cứ Nghị định số 88/2025/NĐ-CP ngày ngày 13 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:
1. Danh mục nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng tại Phụ lục số 1;
2. Danh mục phần mềm, hệ thống thông tin do địa phương chủ động triển khai; tại Phụ lục số 2; Đây là danh mục phần mềm dùng chung tối thiểu mà các địa phương có thể chủ động triển khai phù hợp yêu cầu của địa phương, bảo đảm không bị trùng lặp, phân mảnh với các hệ thống, nền tảng của trung ương.
3. Danh mục phần mềm, hệ thống thông tin, nền tảng số được các bộ, ngành công bố triển khai đến địa phương tại Phụ lục số 3;
4. Tiêu chí cần đáp ứng của nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung ngành, lĩnh vực, vùng tại các Phụ lục số 4.
Điều 2.  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KH, CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KHCN: Các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp công nghệ số;
- Lưu: VT, CĐSQG.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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PHỤ LỤC 1
Danh mục nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung 
của ngành, lĩnh vực, vùng


1. Nền tảng số quốc gia
	STT
	Tên nền tảng
	Hoạt động quản lý trên môi trường mạng
(Nghiệp vụ quản lý nhà nước được nền tảng hỗ trợ xử lý)
	Đề xuất cơ quan chủ trì
	Thời gian hoàn thành

	NỀN TẢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
Nền tảng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân, doanh ngiệp. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để chủ động phục vụ của cơ quan nhà nước.

	1 
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Ứng dụng định danh điện tử VneID
	Nền tảng quản lý và tương tác với công dân của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Cung cấp cho các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương các chức năng hỗ trợ nghiệp vụ:
Dịch vụ G-C
- Định danh số công dân trên môi trường mạng.
- Cung cấp kênh giao tiếp thống nhất giữa người dân và cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (điện thoại, web, kios…), cơ quan nhà nước gửi thông báo đến công dân.
- Xác thực thông tin công dân và hỗ trợ đăng nhập một lần của công dân khi truy cập các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, ứng dụng của cơ quan nhà nước (Single Sign On)
- Tích hợp các thủ tục hành chính liên quan đến người dân.
Dịch vụ G-G
- Quản lý, thống kê dân cư tuỳ biến theo nhu cầu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Các nghiệp vụ khác có liên quan.
Các cơ quan nhà nước không phải xây dựng các nền tảng, ứng dụng tương tác với công dân riêng rẽ.
	Bộ Công an
	Đã xây dựng, tiếp tục phát triển

	2 
	Cổng dịch vụ công quốc gia
	Nền tảng cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước thống nhất cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng (tích hợp đa kênh: web, ứng dụn trên điện thoại, máy tính).
Dịch vụ G-C, G-B
- Cung cấp thông tin về thủ tục hành chính
- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến.
- Kho tài liệu, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính của người dân.
- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến.
- Giải đáp vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính.
- Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
- Chủ động gợi ý, nhắc người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính theo trạng thái, bối cảnh của người dân, doanh nghiệp.
- Các dịch vụ khác do cơ quan nhà nước cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.
Dịch vụ G-G
- Hỗ trợ thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
- Thống kê tình hình xử lý các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.
- Các chức năng, nghiệp vụ khác liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.
Các bộ, ngành, địa phương không xây dựng, triển khai các công dịch vụ công riêng mà sử dụng thống nhất nền tảng này.
	Văn phòng Chính phủ
	2025 -2026

	3 
	Nền tảng y tế, sức khoẻ quốc gia
	Nền tảng có quy mô toàn quốc về y tế và sức khoẻ sử dụng chung cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương, người dân có liên quan đến y tế, sức khoẻ. Một số nội dung chính:
Dịch vụ G-C
- Cung cấp cho người dân thông tin về y tế cộng đồng.
- Tra cứu, quản lý hồ sơ sức khoẻ của công dân.
- Hỗ trợ, tư vấn cho người dân về y tế, sức khoẻ, cảnh báo dịch bệnh.
- Đăng ký khám chữa bệnh, tiêm chủng. 
Dịch vụ G-G
- Quản lý sức khoẻ của người dân: Bệnh án điện tử; 
Hồ sơ sức khoẻ, tiêm chủng, bảo hiểm y tế…
- Liên thông khám chữa bệnh giữa các bệnh viện.
- Thống kê, giám sát về hiện trạng y tế, sức khoẻ trên phạm vi quy mô quốc gia, quy mô ngành, địa phương phục vụ hoạt động xây dựng chính sách, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực có liên quan.
- Các hoạt động nghiệp vụ khác của cơ quan nhà nước các cấp liên quan đến y tế, sức khoẻ. Kết nối liên thông các phần mềm nghiệp vụ của các cơ sở y tế, bảo hiểm y tế…
	Bộ Y tế
	2025 -2026

	4 
	Nền tảng giáo dục quốc gia
	Nền tảng hỗ trợ quản lý giáo dục của cơ quan nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương:
Dịch vụ G-C
· Tra cứu, tìm kiếm các thông tin về giáo dục, đào tạo.
· Kho lưu trữ bằng cấp, chứng chỉ để sử dụng phục vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính.
· Tích hợp giáo dục đại trà.
· Quản lý và hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh, đăng ký đào tạo… các dịch vụ công liên quan đến giáo dục cần triển khai đồng bộ, thống nhất.
·  Học sinh, sinh viên đăng ký học tập, quản lý hồ sơ quá trình học tập trên một nền tảng thống nhất, xuyên suốt toàn bộ quá trình học tập từ tiểu học đến đại học.
Dịch vụ G-G
· Quản lý các cơ sở giáo dục, hoạt động của các cơ sở giáo dục mà nhà nước cần nắm để phục vụ hoạch định vĩ mô.
· Quản lý tập trung, chia sẻ thông tin về giáo dục, đào tạo của người dân: bằng cấp, hồ sơ, trình độ, quá trình đào tạo, bồi dưỡng.
· Kết nối toàn bộ các cơ sở giáo dục, liên thông trao đổi thông tin và chỉ đạo điều hành việc giáo dục, đào tạo trên môi trường mạng
- Hoạch định chính sách giáo dục, quy hoạch hạ tầng giáo dục, hỗ trợ ra quyết định các hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2025 -2026

	5 
	Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia
	Nền tảng sử dụng chung toàn quốc cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp có liên quan để khai thác thông tin cũng như thực hiện các nghiệp vụ quản lý theo pháp luật quy định có liên quan đến doanh nghiệp và tổ chức có hoạt động phát triển kinh tế. Trong đó một số chức năng chính sau:
Dịch vụ G-B
- Định danh (SSO) thống nhất trong các hệ thống của cơ quan nhà nước.
- Đầu mối liên hệ thống nhất giữa nhà nước và doanh nghiệp. CQNN có thể gửi thông báo, liên hệ với doanh nghiệp qua nền tảng này.
- Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp.
- Tích hợp các dịch vụ công liên quan đến doanh nghiệp.
- Cung cấp chia sẻ thông tin, dữ liệu của CQNN (thị trường, hàng hoá…) phục vụ phát triển doanh nghiệp.
Dịch vụ G-G
· Quản lý toàn diện và thống nhất về doanh nghiệp trên cả nước, chia sẻ.
·  Định danh doanh nghiệp,
·  Thống kê doanh nghiệp.
· Nghiệp vụ quản lý đăng ký doanh nghiệp.
· Nghiệp vụ giám sát hoạt động doanh nghiệp 360 độ, theo dõi tình hình sức khoẻ doanh nghiệp.
· Các nghiệp vụ, chức năng khác có liên quan.
Nền tảng quản lý doanh nghiệp cũng là môi trường tương tác thống nhất giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.
	Bộ Tài chính
	2025 -2026

	6 
	Cổng dữ liệu quốc gia
	Điểm truy cập cung cấp thông tin, dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.
Dịch vụ G-C, G-B
- Cung cấp dịch vụ dữ liệu cho người dân, doanh ngiệp.
- Dữ liệu mở.
- Huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động quản trị nhà nước
- Các sáng kiến khai thác, sử dụng dữ liệu
Dịch vụ G-G
- Cung cấp danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước
- Tiếp nhận và xử lý các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.
- Thống kê hiện trạng dữ liệu số của CQNN.
- Xử lý các vướng mắc về chia sẻ dữ liệu.
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về khai thác, sử dụng dữ liệu.
	Bộ Công an
	2025 -2026

	NỀN TẢNG HẠ TẦNG TIỆN ÍCH SỐ
Cung cấp các tiện ích, công cụ phục vụ phát triển Chính phủ số cho các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các nền tảng ngành, lĩnh vực.

	7 
	Nền tảng thanh toán và hoá đơn điện tử quốc gia (E-Payments & E-Invoicing)
	Nền tảng tập trung, dùng chung cho tất cả các dịch vụ thanh toán và xuất hoá đơn bao gồm: dịch vụ công, các dịch vụ công ích, dịch vụ thanh toán trong xã hội:
- Tra cứu hoá đơn;
- Thanh toán hoá đơn;
- Xuất hoá đơn;
- Thanh toán theo lô;
- Chuyển tiền ngoại tệ;
- Thông báo nghĩa vụ thu, chi;
- Hạch toán thanh toán
Các dịch vụ tiện ích thanh toán và hoá đơn điện tử được nhúng vào các nền tảng quốc gia, nền tảng dùng chung để cung cấp dịch vụ theo ngữ cảnh.
	Ngân hàng nhà nước
	2025 -2026.

	8 
	Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia
	Nền tảng chia sẻ dữ liệu trung gian phục vụ mục đích trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.
Nền tảng bao gồm một mạng lưới các hệ thống, nền tảng được kết nối với nhau phục vụ tạo thuận tiện cho việc lưu chuyển dữ liệu của cơ quan nhà nước.
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an
	Tiếp tục phát triển

	9 
	Nền tảng hợp pháp hoá văn bản, giấy tờ quốc gia
	Nền tảng dùng chung quản lý các văn bản, giấy tờ và hợp pháp hoá các văn bản, giấy tờ phục vụ cho việc đơn giản hoá thực hiện các thủ tục hành chính, các giao dịch hành chính, các thủ tục ngoại giao, thủ tục thương mại trong và ngoài nước.
Các giấy tờ, tài liệu hợp pháp hoá:
· Văn bản do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp: giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, bằng cấp, giấy khai sinh, lý lịch…
· Văn bản công chứng.
· Văn bản thương mại: hoá đơn, giấy chứng nhận xuất xứ…
Các văn bản yêu cầu hợp pháp hoá được tiếp nhận, luân chuyển giữa các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa.
	Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
	2025 -2026.

	10 
	Nền tảng không gian địa lý quốc gia
	Quản lý dữ liệu không gian và cung cấp dịch vụ dữ liệu bản đồ, không gian địa lý cho tất cả các nền tảng, ứng dụng của cơ quan nhà nước. 
Các dịch vụ:
· Dịch vụ bản đồ trực tuyến trên web.
· Dịch vụ bản đồ Mapservice
· Dịch vụ WebFeatureService
· Dịch vụ định vị địa chỉ.
· Dịch vụ tìm đường
· Các dịch vụ cơ bản: ảnh vệ tinh, ảnh hàng không, bản đồ chuyên đề…
Lớp dữ liệu: Bao gồm các lớp thông tin địa lý:
· Hệ tọa độ,
· Độ cao,
· Địa hình, 
· Thủy hệ,
· Giao thông, 
· Dân cư,
· Ranh giới hành chính
· Các lớp khác theo nhu cầu.
Các cơ quan nhà nước không cần xây dựng modul bản đồ riêng mà tích hợp để khai thác, sử dụng.
	Bộ Nông nghiệp và môi trường
	2025 -2026

	11 
	Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ
	Nền tảng triển khai tại Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp tài nguyên tính toán cho các cơ quan nhà nước có nhu cầu để triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.
· Đăng ký và cấp phát và huỷ cấp phát tài nguyên hạ tầng trực tuyến.
· Tự phục vụ, điều chỉnh tài nguyên theo yêu cầu.
· Cung cấp đa dạng các loại tài nguyên: hạ tầng máy chủ, hạ tầng mạng, hạ tầng trí tuệ nhân tạo. 
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần đăng ký trước, co dãn theo thời gian.
	Bộ Công an
	2025 -2026

	NỀN TẢNG HỖ TRỢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các cơ quan nhà nước các cấp.

	12 
	Nền tảng số phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ
	Nền tảng số dùng chung cung cấp môi trường số để các cơ quan các cấp giao việc, theo dõi, giám sát công việc trong cơ quan nhà nước:
· Lãnh đạo Chính phủ giao và giám sát tiến độ triển khai của các bộ, ngành, địa phương.
· Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương giao và giám sát tiến độ triển khai của các cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, ngành, địa phương mình.
· Tự động tổng hợp thông tin và báo cáo theo số liệu các cấp hành chính.
· Mở rộng để kết nối/dùng chung cho các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội.
- Các yêu cầu nghiệp vụ khác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành các cấp thông suốt trên môi trường mạng. Các bộ, ngành, địa phương không cần xây dựng các phần mềm, hệ thống phục vụ việc quản lý, chỉ đạo điều hành công việc nội bộ của mình mà dùng chung trên nền tảng số quốc gia này.
	Văn phòng Chính phủ

	2025 -2026

	13 
	Nền tảng quản lý cán bộ công chức, viên chức quốc gia
	Nền tảng số dùng chung quản lý cán bộ công chức, viên chức thống nhất trong cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Tất cả các bộ, ngành, địa phương không cần xây dựng các phần mềm, hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức riêng rẽ mà sử dụng thống nhất nền tản này. Các chức năng nghiệp vụ hỗ trợ:
- Quản lý hồ sơ, lý lịch CBCCVC.
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá CBCCVC hàng năm.
- Công tác tuyển dụng, nâng nghạch, nâng lương.
- Các nghiệp vụ hành chính khác của cơ quan nhà nước về CBCCVC.
 Yêu cầu:
- Dữ liệu trên nền tảng có giá trị pháp lý tương đương văn bản chính thức.
- Đơn giản hoá thủ tục hành chính về CBCCVC bằng việc sử dụng nền tảng thay thế.
	Bộ Nội vụ
	2025 -2026

	14 
	Nền tảng tài chính số quốc gia
	Nền tảng số dung chung cho các cơ quan nhà nước phục vụ chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến tài chính, ngân sách; cung cấp thông tin toàn diện về nền tài chính quốc gia, tài chính của các ngành, lĩnh vực và địa phương:
· Tổng hợp thông tin tài chính quốc gia, thu, chi ngân sách, nợ công, vốn đầu tư công…điều hành ngân sách nhà nước.
· Quản lý tài sản công trong CQNN
· Quản lý tài sản tại doanh nghiệp nhà nước
· Cung cấp môi trường để các địa phương quản lý tài chính, ngân sách của địa phương.
· Quản lý thông tin thống kê về phát triển kinh tế khác
· Kết nối, liên thông thông tin với các hệ thống chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu về quản lý tài chính phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.
·  Các yêu cầu nghiệp vụ, chuyển đổi số khác có liên quan đến tài chính.
	Bộ Tài chính
	2025 -2026

	15 
	Nền tảng quản lý công tác khiếu nại tố cáo quốc gia
	Thực hiện toàn bộ quy trình về công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh:
- Thông tin về nội dung vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh/
- Quá trình giải quyết 
- Thông tin về kết quả xử lý, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung vụ việc  công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.
	Thanh tra Chính phủ
	2025 -2026



2. Nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực

	STT
	Tên nền tảng
	Hoạt động quản lý trên môi trường mạng
(Nghiệp vụ quản lý nhà nước được nền tảng hỗ trợ xử lý)
	Đề xuất cơ quan chủ trì
	Thời gian hoàn thành

	16 
	Nền tảng thuế điện tử
	Nền tảng sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ cho ngành thuế trong việc thu và quản lý thu thuế
Tạo không gian trực tuyến cho cá nhân, tổ chức tương tác với cơ quan thuế, quản lý thuế; thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước:
- Tự động thông báo nghĩa vụ thuế.
- Nộp thuế trực tuyến.
- Liên thông xác định nghĩa vụ thuế với các nền tảng, hệ thống của các ngành, lĩnh vực có thu thuế, phí.
	Bộ Tài chính
	2025 -2026

	17 
	Nền tảng quản lý lao động và việc làm
	· Kết nối cung - cầu lao động, sàn giao dịch việc làm: Cung cấp cổng trực tuyến để người lao động đăng ký tìm việc và doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng; sử dụng AI để gợi ý việc làm phù hợp.
· Ký kết hợp đồng lao động điện tử.
· Quản lý dữ liệu lao động: Lưu trữ thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm, và lịch sử việc làm của người lao động; theo dõi dữ liệu doanh nghiệp tuyển dụng.
· Hỗ trợ chính sách việc làm: Đăng ký và quản lý các chương trình hỗ trợ việc làm, như trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ lao động di cư, hoặc đào tạo lại.
· Giám sát thị trường lao động: Theo dõi tỷ lệ thất nghiệp, nhu cầu lao động theo ngành/nghề, và xuất khẩu lao động; cung cấp báo cáo cho hoạch định chính sách.
· Tích hợp dịch vụ liên quan: Liên thông với các nền tảng về đào tạo nghề, an toàn lao động, và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực danh tính.
….
	Bộ Nội vụ
	2025 -2026

	18 
	Nền tảng quản lý tài nguyên thiên nhiên
	Nền tảng quản lý tài nguyên thiên nhiên thống nhất từ trung ương tới địa phương. Là môi trường để các bộ, ngành, địa phương quản lý thống nhất nguồn lực tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế trong đó bao gồm:
· Các loại tài nguyên: đất đai, nước, khoáng sản,…
· Quản lý thông tin về quy hoạch tài nguyên.
· Quản lý các hoạt động khai thác.
· Giám sát khai thác, sử dụng;
· Hỗ trợ hoạch định chính sách.
· Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ, thủ tục hành chính liên quan đến tài nguyên thiên nhiên
· Các hoạt động nghiệp vụ khác có liên quan.
Được sử dụng chung và phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng; kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan.
	Bộ Nông nghiệp và môi trường
	2025 -2026

	19 
	Nền tảng giao thông số
	Nền tảng dùng chung của cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương để phục vụ quản lý hạ tầng giao thông:
- Quản lý đồng bộ và thống nhất hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng trên cả nước bao gồm cả hạ tầng do Trung ương và địa phương quản lý, phân cấp quản lý trên nền tảng
- Quản lý quy hoạch, thống kê về giao thông, cấp phép, phê duyệt các dự án liên quan.
- Giám sát các hoạt động giao thông (giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải).
- Tạo môi trường để phát triển các giải pháp giao thông thông minh 
- Các chức năng tích hợp khác phục vụ các nghiệp vụ dùng chung của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương hướng tới việc quản lý, điều hành, ra quyết định trên môi trường số dựa trên dữ liệu.
	Bộ Xây dựng
	2025 -2026

	20 
	Nền tảng quản lý hoạt động xây dựng
	Quản lý hoạt động xây dựng thông suốt  từ Trung ương đến địa phương
· Cấp giấy phép xây dựng và tra cứu giấy phép xây dựng.
· Quy hoạch xây dựng
· Thanh tra, giám sát xây dựng
· Xử lý các hoạt động vi phạm xây dựng trực tuyến từ phản ánh kiến nghị của người dân và hồi đáp ý kiến người dân
· Các hoạt động chuyển đổi số khác liên quan đến hoạt động xây dựng.
Nền tảng triển khai ứng dụng để cung cấp thông tin cho người dân để hỗ trợ giám sát các hoạt động xây dựng cũng như kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hoạt động vi phạm xây dựng
	Bộ Xây dựng
	2025 -2026

	21 
	Nền tảng quản lý thương mại và thị trường
	Rà soát, kết nối các CSDL nhỏ lẻ có tính chất tương đồng trong 40 CSDL hiện nay thành các nền tảng CSDL lớn, thống nhất, dùng chung xuyên suốt từ TƯ đến địa phương và hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước. 
Cung cấp môi trường để các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương quản lý, hỗ trợ quản lý nghiệp vụ:
· Giám sát thị trường, hàng hoá;
· Lưu thông hàng hoá;
· Định hướng điều tiết sản xuất.
	Bộ Công thương
	2025 -2026

	22 
	Nền tảng quản lý cửa khẩu, hải quan
	Quản lý liên thông, thống nhất các hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hoá trên cả nước
Quản lý hàng hoá nhập, tạm nhập tái xuất;
Phát triển cửa khẩu thông minh… đồng bộ trên cả nước. Liên thông giữa các cửa khẩu, hệ thóng một cửa quốc gia.
	Bộ Tài chính
	2025 -2026

	23 
	Nền tảng tư pháp số.
	Triển khai toàn quốc từ Trung ương đến địa phương để hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ tư pháp bao gồm:
- Thông tin về chính sách, pháp luật
- Phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật
- Giao tiếp, lấy ý kiến người dân và tiếp nhận phản ánh về pháp luật
- Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
- Tra cứu và quản lý hộ tịch công dân.
Cung cấp ứng dụng tư vấn, hỏi đáp pháp luật cho người dân sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
	Bộ Tư pháp số
	2025 -2026

	24 
	Nền tảng tài nguyên khoa học và công nghệ 
	Triển khai từ trung ương đến địa phương để thực hiện quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ quản lý lĩnh vực khoa học và công nghệ:
· Quản lý sở hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế KHCN
· Dịch vụ sở hữu công nghiệp
· Tài nguyên viễn thông và Internet…
· Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, chuyển đổi số
· …
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2025 -2026

	25 
	Nền tảng quản lý Ngoại giao và hợp tác quốc tế
	Nền tảng dùng chung toàn quốc giữa các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương liên quan đến hợp tác quốc tế:
- Môi trường liên thông giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài và các cơ quan ngoại giao, ngoại vụ tại các bộ, ngành, địa phương để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động hợp tác quốc tế.
- Quản lý đoàn ra, đoàn vào của tất cả các bộ, ngành, địa phương
· Quản lý các chương trình hợp tác quốc tế.
·  Hỗ trợ quản lý nắm bắt tình hình người việt nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam
·  Quản lý mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài.
 Quản lý, cung cấp thông tin tiếp cận thị trường nước ngoài phục vụ cho các bộ, ngành, địa phương định hướng phát triển kinh tế xã hội.
- Các hoạt động khác có liên quan đến nghiệp vụ ngoại giao, hợp tác quốc tế.
	Bộ Ngoại giao
	2025 -2026

	26 
	Nền tảng quản lý di sản văn hoá
	Nền tảng dùng chung để quản lý các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể trong cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.
Hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ lĩnh vực di sản, văn hoá: cấp phép, giám sát, lắng nghe xã hội, các hoạt động văn hoá trên cả nước…
	Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch
	2025 -2026

	27 
	Nền tảng dân tộc, tôn giáo
	Quản lý nghiệp vụ lĩnh vực tôn giáo, dân tốc xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương:
- Cơ sở tôn giáo, thờ tự, chức sắc
- Hoạt động tôn giáo
- Quản lý thống kê kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số.
…
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	2025 -2026

	28 
	Nền tảng thông tin tín dụng

	Hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin tín dụng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Hệ thống do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt  Nam (CIC) vận hành, cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng, nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng đồng thời giúp các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động
	Ngân hàng nhà nước
	2025 -2026

	29 
	Nền tảng quản lý đất đai
	Môi trường nghiệp vụ thống nhất để thực hiện các nghiệp vụ quản lý đất đai:
- Cấp và quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thống kê đất đai
- Quy hoạch đất đai
- Giá đất và xác định giá đất…..
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Tháng 6/2025



3. Nền tảng số dùng chung của vùng

	STT
	Tên nền tảng
	Hoạt động quản lý trên môi trường mạng
	Đề xuất cơ quan chủ trì
	Thời gian hoàn thành

	1 
	Nền tảng giám sát, phòng chống xâm ngập mặn lưu vực sông Mê Kông
	Nền tảng dùng cung cho bộ, ngành liên quan và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long:
+ Thu thập dữ liệu về mực nước, độ mặn sông
+ Giám sát tình hình xâm ngập mặn
+ Cảnh báo, dự báo 
+ Điều phối, ứng phó
	Bộ Nông nghiệp và môi trường
	2025 -2026

	2 
	Nền tảng giám sát, phòng chống lũ quét và sạt lở Trung du miền núi phía Bắc
	Nền tảng dùng cung cho bộ, ngành liên quan và các địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc
+ Thu thập dữ liệu lượng mưa
+ Giám sát tình hình lũ, sạt lở đất
+ Cảnh báo, dự báo
+ Điều phối ứng phó
	Bộ Nông nghiệp và môi trường
	2025 -2026

	3 
	Nền tảng giám sát, phòng chống thiên tai bão lụt đồng bằng duyên hải miền Trung
	Nền tảng dùng cung cho bộ, ngành liên quan và các địa phương vùng đồng bằng duyên hải Miền Trung
+ Thu thập dữ liệu lượng mưa
+ Giám sát tình hình lũ, bão lụt
+ Cảnh báo, dự báo
+ Điều phối ứng phó
	Bộ Nông nghiệp và môi trường
	2025 -2026





PHỤ LỤC 2
Danh mục phần mềm, hệ thống thông tin do địa phương chủ động triển khai


	STT
	Tên phần mềm, hệ thống thông tin
	Mô tả, mục đích chính

	1 
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh
	Hệ thống trung gian phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị:
- Giữa cơ quan, đơn vị trong phạm vi địa phương.
- Giữa cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương.
- Kết nối riêng giữa các địa phương với nhau trong các trường hợp đặc thù.
- Tập trung đầu mối API từ các nền tảng quốc gia để địa phương phát triển các ứng dụng tuỳ biến.

	2 
	Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh
	Phục vụ xử lý, phân tích dữ liệu của địa phương. Nền tảng được kết nối với kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh để xử lý dữ liệu.

	3 
	Kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh
	Dữ liệu tổng hợp dùng chung của địa phương phục vụ chỉ đạo điều hành và chia sẻ, dùng chung:
- Dữ liệu từ các nền tảng dùng chung, CSDL quốc gia, CSDL của bộ, ngành được sao chép theo thẩmm quyền phục vụ phân tích, xử lý đáp ứng yêu cầu của địa phương, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- Dữ liệu được thu thập riêng của địa phương
- Lưu trữ dữ liệu từ địa phương để tích hợp dữ liệu lên quốc gia.

	4 
	Phân hệ giải quyết thủ tục hành chính trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh
	Hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để xử lý các thủ tục hành chính theo quy trình và trả kết quả về Cổng dịch vụ công quốc gia
-Quản lý cán bộ, phân quyền giải quyết TTHC
- Quản lý quy trình và tiến độ xử lý TTHC
- Quản lý các hoạt động vận hành của điểm tiếp nhận và xử lý dịch vụ công.

	5 
	Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cấp tỉnh
	Hệ thống phục lưu phát hành văn bản, quản lý văn bản và trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước.

	6 
	Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh
	Hệ thống được xây dựng phục vụ quản lý các dữ liệu báo cáo trong cơ quan nhà nước tại địa phương từ cấp xã đến cấp tỉnh.
Hệ thống kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

	7 
	Trung tâm giám sát điều hành thông minh
	Hệ thống phục vụ kết nối, giám sát các thành hạng mục, thành phần trong đô thị thông minh.

	8 
	Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố
	Cổng thông tin tập trung nơi cung cấp thông tin, chính sách của cơ quan nhà nước. 

	Các phần mềm, hệ thống khác không trùng lặp chức năng với hệ thống do các bộ, ngành triển khai từ trung ương đến địa phương.
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PHỤ LỤC 3
Danh mục phần mềm, hệ thống thông tin, nền tảng số được các bộ, ngành công bố triển khai đến địa phương 

	STT
	Bộ, ngành
	Tên nền tảng
	Thông tin mô tả
	Nghiệp vụ quản lý nhà nước liên thông
	Dữ liệu 
quản lý
	Hiện trạng triển khai
	Phạm vi dùng chung
	Hình thức triển khai
	Phân loại
	Khuyến nghị sử dụng
	Đơn vị chủ trì, đầu mối liên hệ

	1
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Là cơ sở dữ liệu dùng chung, tập hợp thông tin của công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch, được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý, được quy định tại Luật Căn cước 2023
	
	Dữ liệu 26 trường thông tin công dân theo quy định tại điều 9 luật Căn cước
	Đã triển khai
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web (nội bộ); 
- Khai thác qua kết nối API.
	Hệ thống thông tin
	Các địa phương chủ động rà soát các quy trình, thủ tục ứng dụng, sử dụng dữ liệu dân cư thay thế các giấy tờ bản giấy.
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Nguyễn Văn Trường, SĐT: 0972016266

	2
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu căn cước
	Là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin của công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch, được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý
	
	Dữ liệu căn cước của công dân Việt Nam theo quy đinh tại điều 15 luật Căn cước 2023
	Đã triển khai
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web (nội bộ); 
- Khai thác bằng gửi văn bản hoặc qua API giữa hệ thống của các đơn vị theo quy định của Chính phủ
	Hệ thống thông tin
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Đỗ Trung Thành, SĐT: 0976189988

	3
	Bộ Công an
	Hệ thống định danh và xác thực điện tử
	Là hệ thống thông tin để đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định danh điện tử
	
	Dữ liệu tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử, các thông tin công dân tích hợp và tài khoản định danh điện tử
	Đã triển khai
	Quốc gia
	- Khai thác qua kết nối API.
- Sử dụng trực tuyến trên web: Công an khai thác qua đường truyền nội bộ; Công dân sử dụng trên ứng dụng VNeID, web (internet)
	- Hệ thống thông tin
- Ứng dụng
	Các đơn vị chủ động rà soát các quy trình, thủ tục ứng dụng, sử dụng các thông tin công dân đã tích hợp vào tài khoản định danh, sử dụng tài khoản định danh đăng nhập trên các hệ thống
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Đào Phan Khải, SĐT: 0378861078

	4
	Bộ Công an
	Nền tảng định danh và xác thực điện tử
	Dùng để kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến hệ thống định danh điện tử
	
	Dữ liệu kết nối, chia sẻ
	Đã triển khai
	Quốc gia
	Khai thác qua kết nối API
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Đào Phan Khải, SĐT: 0378861078

	5
	Bộ Công an
	Cổng ký số từ xa tập trung
	Đảm bảo tính xác thực và pháp lý cho giao dịch điện tử: Mỗi chữ ký số được tạo ra trên nền tảng VNeID đều có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký viết tay.
	
	Chứng thư số, chữ ký cá nhân, doanh nghiệp
	Có kế hoạch triển khai.
Dự kiến thí điểm 31/3/2025
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- VNeID
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Phan Đức Hiệp, SĐT: 0889969888

	6
	Bộ Công an
	Nền tảng điều phối dữ liệu y tế
	Thực hiện việc tạo lập, liên thông để khai thác, sử dụng các tiện ích từ Sổ sức khỏe điện tử, Giấy hẹn khám lại, Giấy chuyển tuyến trên ứng dụng VNeID giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời; tạo điều kiện thuận lợi để lựa chọn các phương thức khai thác, sử dụng các loại giấy tờ điện tử giảm chi phí khám chữa bệnh.
	
	Bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại
	Có kế hoạch triển khai.
Đã thí điểm vào tháng 02/2025
	Ngành Y tế
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Phan Đức Hiệp, SĐT: 0889969888

	7
	Bộ Công an
	Nền tảng học bạ số
	Tích hợp chức năng điểm danh, tính học phí, quản lý hồ sơ học sinh, giáo viên… tự động hóa quy trình hành chính giúp giảm thời gian và công sức so với thủ tục giấy tờ truyền thống. Cho phép các phần mềm quản lý giáo dục khác nhau cùng kết nối, tích hợp và đối soát dữ liệu học bạ của học sinh sinh viên.
	
	Học bạ số
	Có kế hoạch triển khai.
Dự kiến thí điểm vào tháng 6/2025
	Ngành Giáo dục
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Địa phương khai thác qua kết nối API
- VNeID
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Phan Đức Hiệp, SĐT: 0889969888

	8
	Bộ Công an
	Nền tảng Bình dân phục vụ số
	Giúp các bộ ngành, doanh nghiệp, người dân triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn và học tập trên môi trường trực tuyến
	
	Học liệu, kết quả học tập của người dùng
	Có kế hoạch triển khai. Dự kiến thí điểm vào 31/3/2025
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Phan Đức Hiệp, SĐT: 0889969888

	9
	Bộ Công an
	Nền tảng số hóa dùng chung
	Số hóa, tạo lập dữ liệu từ giấy tờ, hồ sơ, tài liệu giấy
	
	Các loại giấy tờ, hồ sơ, tài liệu cần số hóa
	Đã triển khai thí điểm tại CAT Hà Nam
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Nguyễn Đình Tuấn, SĐT: 0979284222

	10
	Bộ Công an
	Nền tảng thiện nguyện quốc gia
	Đăng tải, quản lý, đóng góp và theo dõi các chương trình thiện nguyện
	
	Sự đóng góp của người dùng
	Đã triển khai thí điểm tại Hà Giang
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web, app VNeID
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Phan Đức Hiệp, SĐT: 0889969888

	11
	Bộ Công an
	Nền tàng quản lý dữ liệu đất đai
	Số hóa và quản lý toàn diện về thông tin đất đai
	
	Thông tin đất đai của người dân
	Đang nghiên cứu triển khai
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Phan Đức Hiệp, SĐT: 0889969888

	12
	Bộ Công an
	Nền tảng quản lý sở hữu trí tuệ
	Quản lý, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ trong việc đăng ký, theo dõi, bảo vệ và duy trì quyền sở hữu trí tuệ
	
	Quá trình khai thác tài sản trí tuệ của người dân
	Đang nghiên cứu triển khai
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Phan Đức Hiệp, SĐT: 0889969888

	13
	Bộ Công an
	Nền tảng số định danh tàu thuyền
	Dùng để kết nối giữa CSDL của các Bộ Ngành đến hệ thống định danh và xác thực điện tử
	
	Dữ liệu thông tin tàu thuyền, thuyền viên, hành khách trên tàu
	Chưa triển khai
	Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng
	Khai thác qua kết nối API
	Nền tảng số
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Đào Phan Khải, SĐT: 0378861078

	14
	Bộ Công an
	Định danh địa điểm
	Mục đích: Cung cấp thông tin, giúp người dùng tìm kiếm và truy cập thông tin về các địa điểm như nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, sự kiện…
Hỗ trợ định vị: Giúp xác định vị trí hiện tại và tìm đường đến các địa điểm mong muốn.
Vai trò: Tạo ra một cầu nối giữa người dùng và các dịch vụ hoặc địa điểm khác nhau, giúp họ dễ dàng tìm được những gì họ cần.
Phạm vi: toàn quốc
	Phục vụ xây dựng dữ liệu lõi
	Dữ liệu về địa chỉ, địa chính, thông tin thửa đất, địa lý
	Đang triển khai một số nhóm dữ liệu
	Triển khai toàn quốc
Lĩnh vực: cư trú, đất đai, tổ chức,…
	Triển khai hệ thống riêng, khai thác kết nối qua API
	Nền tảng số
	Kết nối để tương tác, chia sẻ dữ liệu hoặc mở rộng tính
năng, theo nhu cầu của nền tảng…
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Hoàng Anh Tú, SĐT: 0333252674

	15
	Bộ Công an
	Hệ thống liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – giải quyết mai táng phí, tử tuất
	Phần mềm liên thông luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan (Tư pháp; Công an; Lao động, thương binh và xã hội (nay là Bộ Nộ Vụ); Bảo hiểm xã hội (nay là Bộ Tài Chính)) bằng hình thức trực tuyến, giảm nhiều thời gian, chi phí; Dữ liệu được kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan với nhau để tái sử dụng như: Căn cước công dân, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng sinh. Giảm áp lực tiếp dân tại bộ phận một cửa, quầy tiếp nhận, tiến tới thực hiện 100% trực tuyến. Quy trình, thủ tục nhanh gọn, giúp tiết kiệm thời gian xử lý cho cán bộ.
	Phần mềm kết nối với các phần mềm chuyên ngành khác của các cơ quan (Tư pháp; Công an; Lao động, thương binh và xã hội (nay là Bộ Nộ Vụ); Bảo hiểm xã hội (nay là Bộ Tài Chính) luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan. Để cán bộ xử lý nghiệp vụ trả kết quả cho người dân thay vì phải đi đến 3 cơ quan khác nhau
	Hệ thống phần mềm không lưu trữ dữ liệu và chỉ luân chuyển các dữ liệu sang các phần mềm chuyên ngành theo từng cơ quan
	Đã triển khai
	05 ngành: Tư pháp; Công an; Lao động, thương binh và xã hội (nay là Bộ Nộ Vụ); Bảo hiểm xã hội (nay là Bộ Tài Chính)
	Địa phương khai thác qua kết nối API để trao đổi dữ liệu.
	Hệ thống thông tin
	Tiếp tục xây dựng nâng cấp phần mềm đảm bảo kết nối từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với phần mềm liên thông; phần mềm Hộ tịch điện tử đảm bảo thông suốt
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Nguyễn Viết Hiển, SĐT: 0983430123

	16
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Là cơ sở dữ liệu quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.
	
	Dữ liệu đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn toàn quốc.
	Đã triển khai
	Quốc gia
	Khai thác qua kết nối API.
	Hệ thống thông tin
	Công an các đơn vị địa phương chủ động rà soát các quy trình, thủ tục ứng dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Nguyễn Thành Chung, SĐT: 0949128379

	17
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu quản lý con dấu
	Là cơ sở dữ liệu quản lý con dấu theo quy định tại Nghị định số 99/2026/NĐ-CP; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.
	
	Dữ liệu quản lý con dấu
	Đã triển khai
	Quốc gia
	Khai thác bằng hình thức gửi văn bản hoặc chia sẻ giữa các hệ thống theo quy định của Chính phủ
	Hệ thống thông tin
	
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đ/c Bùi Tùng Linh, SĐT: 0936479939

	18
	Bộ Công an
	Nền tảng điện toán đám mây dùng chung cho hệ thống của bộ, ngành, địa phương
	Cung cấp dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây bao gồm Hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ ảo hóa, hệ thống lưu trữ cho các đơn vị. Các đơn vị sẽ chủ động đăng ký tài nguyên, cài đặt môi trường cho phần mềm / ứng dụng từ hệ điều hành phù hợp cùng với các phần mềm liên quan phục vụ cho việc triển khai, phát triển ứng dụng của đơn vị. Với những dịch vụ / ứng dụng hoạt động tại Module điện toán đám mây này đơn vị được trang bị và đảm bảo cơ sở hạ tầng, các thiết bị và tài nguyên đầy đủ, các đơn vị triển khai ứng dụng tại đây sẽ phụ trách quản lý hệ điều hành, CSDL, phần mềm/ ứng dụng và những môi trường được cài đặt trên hệ thống để phù hợp với ứng dụng/phần mềm của đơn vị
	Hạ tầng điện toán đám mây dùng chung
	(Không)
	Đang triển khai, dự kiến sẵn sàng 19/08/2025
	Quốc gia
	Các bộ ngành, địa phương đăng ký nhu cầu về tài nguyên điện toán đám mây
	Hạ tầng
	Các bộ ngành, địa phương đăng ký trước nhu cầu khi có kế hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin của đơn vị.
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia

	19
	Bộ Công an
	Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu
	- Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu, chia sẻ, điều phối dữ liệu thông suốt giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Bộ ngành địa phương tích hợp dữ liệu chủ sở huỹ, chủ quản dữ liệu vào Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trung tâm điều phối chia sẻ dữ liệu tới Bộ ngành địa phương khác, theo căn cứ pháp lý, theo thoả thuận.
	- Bên cung cấp dữ liệu (cơ quan chủ quản dữ liệu) kết nối, đồng bộ dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia thông qua Nền tảng chia sẻ điều phối.
- Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu thực hiện điều phối dữ liệu sẵn có từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia tới người dùng dữ liệu đã đăng ký (là cơ quản nhà nước, tổ chức chính tri xã hội) , bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu không biến đổi dữ liệu về ngữ nghĩa và cấu trúc logic.
- Quản lý kết nối với hệ thống CNTT, CSDL của bộ ban ngành, Quản lý tích hợp, đồng bộ dữ liều từ Bộ ngành địa phương vào Kho dữ liệu dùng chung, Kho dữ liệu tổng hợp tại TTDLQG, Quản lý điều phối dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung, Kho dữ liệu tổng hợp cho Bộ ngành khai thác sử dụng.
	
	Đang triển khai, dự kiến sẵn sàng 19/08/2025
	Quốc gia
	Địa phương khai thác qua kết nối API
	Hệ thống thông tin
	- Sử dụng trên mạng TSLCD
- Kết nối để tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu Quốc gia, theo nhu cầu
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia

	20
	Bộ Công an
	Hệ thống quản lý danh mục dùng chung
	Cho phép quản lý, tạo lập, cập nhật các dữ liệu danh mục dùng chung tại TTDLQG, bao gồm các chức năng chính như Tạo lập, tìm kiếm, trích xuất, quản lý phiên bản, thiết lập quy tắc chuẩn hóa dữ liệu của các danh mục, báo cáo tần suất sử dụng dữ liệu,...
	Hệ thống quản lý danh mục dùng chung kết nối tới nền tảng điều phối để cung cấp dữ liệu danh mục cho các hệ thống CNTT, bộ ngành địa phương khai thác sử dụng
	Dữ liệu danh mục của Bộ, ban, ngành, địa phương và dữ liệu danh mục nội bộ của hê thống CNTT
	
	Quốc gia
	Địa phương khai thác qua kết nối API
	Hệ thống thông tin
	
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia

	21
	Bộ Công an
	Hệ thống số hóa tập trung
	Phần mềm số hóa tập trung cho phép người dùng tự định nghĩa, tạo lập các biểu mẫu động theo các loại hồ sơ, tài liệu bản giấy tương ứng với các lĩnh vực quản lý khác nhau cho phép người dùng thực hiện số hóa các loại hồ sơ, tài liệu đang được quản lý trong kho tàng thư giấy bằng các chức năng nhập liệu trực tiếp và hỗ trợ OCR. Hình thành cơ sở dữ liệu số hóa tập trung cho các đơn vị cấp Bộ ngành, địa phương từ việc số hóa các hồ sơ, tài liệu của đơn vị, cho phép hiện thực hóa việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu cho nhiều hệ thống khác nhau và hỗ trợ trực tiếp cho việc cắt giảm các thủ tục hành chính, giấy tờ cho người dân
	
	Dữ liệu được bóc tách từ các loại hồ sơ, tài liệu của các đơn vị triển khai
	Đã triển khai thí điểm cho một số loại hồ sơ nghiệp vụ của công an tỉnh Hà Nam
	Dữ liệu được khai thác theo đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Ứng dụng
	
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia

	22
	Bộ Công an
	Cổng dữ liệu quốc gia
	Cổng dữ liệu quốc gia là đầu mối để các cơ quan nhà nước công bố thông tin về các loại dữ liệu đang quản lý; công bố dữ liệu mở, cung cấp dữ liệu mở nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ và thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội; để tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu phục vụ cho các mục tiêu vì lợi ích chung, cải thiện việc cung cấp dịch vụ công, hoạch định chính sách công hoặc mục đích nghiên cứu khoa học vì lợi ích chung; phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập, tìm kiếm, khám phá và sử dụng dữ liệu mở.
Cổng dữ liệu quốc gia là nơi tiếp nhận và chia sẻ các dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức với nhiều bộ dữ liệu thuộc nhiều chủ đề khác nhau Bộ dữ liệu Tài chính; Kinh tế, thương mại; Lao động; An sinh xã hội; Giáo dục; Năng lượng; Nông nghiệp; Y tế; Tài nguyên môi trường,... cũng như cung cấp các giải pháp hiển thị và cách thức khai thác dữ liệu
	
	Dữ liệu mở của Bộ ban, ngành, địa phương
	Đang triển khai, dự kiến sẵn sàng 19/08/2025
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Sử dụng trên mạng internet
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia

	23
	Bộ Công an
	Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Triển khai tại Trung tâm dữ liệu quốc gia bao gồm các phân hệ báo cáo liên cấp; chỉ số chỉ đạo điều hành tập trung; trực quan hóa dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho Chính phủ, theo dõi, dự báo, tổng hợp dữ liệu điều hành
	Hệ thống được thiết kế kết nối trao đổi liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin:
- Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu
- Hệ thống định danh, xác thực (SSO)
- Hệ thống CSDL tổng hợp quốc gia
	- Dữ liệu chỉ tiêu, chỉ số phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến và dựa trên dữ liệu
	Dự kiến sẵn sàng 19/08/2025
	Dữ liệu được khai thác theo cấp có thẩm quyền
	Sử dụng trực tuyến trên Web
	Hệ thống thông tin
	
	Bộ công an chủ trì xây dựng, quản trị, vận hành
Văn phòng Chính phủ chủ trì về nghiệp vụ, chức năng

	24
	Bộ Công an
	Cổng dịch vụ công quốc gia
	Xây dựng và triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia theo mô hình tập trung, một Cổng DVC duy nhất để cung cấp, tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trên toàn quốc. Người dân, doanh nghiệp vào Cổng DVCQG để tra cứu, thực hiện, nộp hồ sơ theo cả hình thức trực tuyến, trực tiếp và không bị phụ thuộc vào địa giới hành chính. Các phần mềm chính của Cổng DVCQG bao gồm:
- Hệ thống quản trị Dịch vụ công quốc gia
- Nâng cấp CSDL quốc gia về thủ tục hành chính
- Hệ thống tra cứu, tiếp nhận, điều phối và trả kết quả dịch vụ công tập trung 
Cổng DVCQG sẽ khai thác và sử dụng dữ liệu trong CSDL Tổng hợp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các thành phần hồ sơ, người dân, doanh nghiệp không không phải cung cấp lại các loại giấy tờ, các thông tin mà cơ quan Chính quyền đã có và tự động khai báo các tờ khai, biểu mẫu, người dân, doanh nghiệp chỉ cần kiểm tra, xác nhận và hoàn thiện các thông tin mà hệ thống chưa có một lần, từ lần sau hệ thống sẽ cho phép tái sử dụng lại dữ liệu trước đó đã cung cấp.
Các DVC được thực hiện trên Cổng DVCQG được thiết kế theo hướng nộp và xử lý điện tử toàn trình. Cổng DVCQG sẽ kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tiếp hồ sơ dưới dạng các thông điệp điện tử với các ứng dụng chuyên ngành Tập trung của Bộ ngành/Địa phương (BNĐP), BNĐP cần tiếp nhận và xử lý hồ sơ toàn trình trên môi trường điện tử; sau khi xử lý xong thì BNĐP trả các kết quả đã xử lý cho Cổng DVCQG dưới dạng các thông điệp điện tử,và có ký số. Các dữ liệu này sẽ được tích luỹ và làm giầu theo thời gian để tạo thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho các bài toán phân tích và tái sử dụng cho các dịch vụ công khác, bài toán chuyên ngành khác.
	Hệ thống được thiết kế kết nối trao đổi liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin:
+ Hệ thống nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu
+ Hệ thống Cơ sở dữ liệu Tổng hợp quốc gia
+ Hệ thống thông tin liên lạc
+ Hệ thống Quản lý danh mục dùng chung.
+ Hệ thống phản ánh kiến nghị
+ Hệ thống xác thực định danh điện tử, CSDL Dùng chung, CSDL Tổng hợp và các Hệ thống khác.
	- Dữ liệu thông tin thủ tục hành chính
- Dữ liệu dịch vụ công
- Dữ liệu thông báo, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính
- Dữ liệu quy trình giải quyết thủ tục hành chính
- Dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính
- Dữ liệu nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính
- Kết quả thủ tục hành chính
- Dữ liệu chuyên ngành GQ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Công chứng số, cấp bản sao điện tử từ sổ gốc
- Dữ liệu thông tin tài khoản
- Dữ liệu thanh toán DVC
	Dự kiến sẵn sàng 19/08/2025
	Quốc gia, Ngành, lĩnh vực, Vùng
	Sử dụng trực tuyến trên Web
	Hệ thống thông tin
	
	Bộ công an chủ trì xây dựng, quản trị, vận hành
VPCP chủ trì về nghiệp vụ, chức năng

	25
	Bộ Công an
	Hệ thống hỗ trợ xử lý phản ánh kiến nghị
	Tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị của người sử dụng là cán bộ nhà nước, người dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với các dịch vụ của Trung tâm dữ liệu quốc gia. Hệ thống quản lý tập trung tất cả các phương thức hỗ trợ, phục vụ kết nối, hỗ trợ người dân qua các phương thức tổng đài thoại, tin nhắn, thư điện tử, chat bot....
	Hệ thống phần mềm được kết nối:
- Hệ thống chia sẻ, điều phối dữ liệu
- Hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia
- Hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu chuyên ngành (khai thác CSDL tổng hợp QG)
- Hệ thống Sàn dữ liệu 
- Hệ thống thanh toán tập trung
- Hệ thống số hóa tập trung 
- Hệ thống định danh, xác thực (SSO)
	- Quản lý dữ liệu phản ánh kiến nghị của người dân, cán bộ về các dịch vụ của TTDLQG
- Quản lý kết quả xử lý phản ánh kiến nghị
- Thông tin thống kê, báo cáo liên quan đến phản ánh kiến nghị
	Dự kiến sẵn sàng 19/08/2025
	Quốc gia, Ngành, lĩnh vực, Vùng
	Sử dụng trực tuyến trên Web
	Hệ thống thông tin
	
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia
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	Bộ Công an
	Hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu chuyên ngành (khai thác CSDL tổng hợp QG)
	Là nền tảng tập trung phục vụ thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu chuyên ngành giữa các bộ, ngành, địa phương.
Chuẩn hóa metadata, tổ chức thành các gói dữ liệu có cấu trúc, giúp việc quản lý và khai thác dữ liệu được thống nhất, hiệu quả. 
Cung cấp công cụ để đăng ký, phê duyệt và khai thác dữ liệu chuyên ngành qua API, đảm bảo kiểm soát truy cập và bảo mật.
Cho phép chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa các đơn vị, thúc đẩy liên thông và liên kết dữ liệu phục vụ điều hành, xây dựng Chính phủ số.
Tạo và chia sẻ dữ liệu mở, tăng tính minh bạch, phục vụ cộng đồng và doanh nghiệp. 
Thu thập phản hồi, đánh giá chất lượng, tiếp nhận khiếu nại để cải thiện hiệu quả sử dụng dữ liệu.
Hỗ trợ phân quyền linh hoạt, kiểm soát truy cập dữ liệu theo mức độ nhạy cảm (Tier), vai trò, và điều kiện sử dụng.
Cung cấp các công cụ trực quan hóa, thống kê, báo cáo, hỗ trợ phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Đối tượng khai thác:
- Các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu chuyên ngành.
- Các đơn vị được phân quyền truy cập, đăng ký hoặc sử dụng dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu mở.
Phạm vi chức năng:
- Đăng ký chia sẻ dữ liệu: Cho phép đơn vị chủ quản cung cấp dữ liệu cho các cơ quan khác.
- Đăng ký khai thác dữ liệu: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khai thác dữ liệu giữa các đơn vị, phê duyệt theo phân quyền.
- Khai thác dữ liệu chuyên ngành: Truy cập, tải xuống, trực quan hóa dữ liệu; khai thác tự động qua API.
- Khai thác dữ liệu mở: Cho phép tạo, chuyển giao và sử dụng bộ dữ liệu mở công khai.
- Phản hồi – khiếu nại – đánh giá dữ liệu: Ghi nhận và xử lý góp ý, sự cố, chất lượng dữ liệu.
- Thống kê – báo cáo: Cung cấp số liệu tổng hợp về truy cập, sử dụng, hiệu quả khai thác dữ liệu.
Phạm vi kỹ thuật – tích hợp:
- Kết nối đồng bộ với Hệ thống Điều phối Dữ liệu (HTDP) để truy xuất dữ liệu gốc.
- Kết nối với Hệ thống Chia sẻ Dữ liệu, Kho Dữ liệu mở, Hệ thống SSO, Hệ thống phản ánh kiến nghị, …
- Hỗ trợ khai thác dữ liệu qua web, API, dashboard, và công cụ báo cáo trực quan.
- Phân quyền chi tiết đến người dùng, vai trò, đơn vị và cấp độ dữ liệu (tier).
	1. Hệ thống phần mềm được kết nối
1.1 Hệ thống Điều phối Dữ liệu (HTDP) Truy xuất metadata, truy cập dữ liệu gốc, nhận yêu cầu chia sẻ dữ liệu
1.2 Hệ thống Chia sẻ Dữ liệu (HTCS) Chuyển bộ dữ liệu mở, chia sẻ danh mục dữ liệu dùng chung
1.3 Kho Dữ liệu Mở (KDM) Đồng bộ bộ dữ liệu mở đã được phê duyệt từ hệ thống
1.4 Hệ thống Phản ánh kiến nghị (HTPAKN) Gửi/nhận khiếu nại liên quan đến dữ liệu và kết quả xử lý
1.5 Hệ thống Liên lạc (HTLL) Gửi thông báo qua email/SMS về phê duyệt, cảnh báo, nhắc nhở…
1.6 Hệ thống định danh, xác thực (SSO) Xác thực người dùng tập trung theo danh tính số
1.7 Hệ thống giám sát an ninh, bảo mật kết nối Giám sát truy cập, chống rò rỉ dữ liệu, kết nối với HTBM
2. Đơn vị kết nối và chia sẻ dữ liệu
• Trong ngành (nội bộ Bộ/ngành triển khai):
- Các Vụ/Cục chuyên môn, Trung tâm CNTT của Bộ quản lý hệ thống.
- Các đơn vị cấp bộ, tỉnh, địa phương sử dụng để đăng ký khai thác, tạo và chia sẻ dữ liệu.
- Đơn vị nghiệp vụ sử dụng để truy xuất dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác.
• Ngoài ngành (liên thông – chia sẻ dữ liệu):
- Cơ quan Chính phủ, Bộ ngành khác có nhu cầu chia sẻ dữ liệu chuyên ngành.
- Cơ quan điều hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, trong khuôn khổ Đề án 06.
- Cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra được cấp quyền truy cập kiểm tra hoạt động.
	1. Thành phần dữ liệu chính được quản lý:
- Hệ thống không lưu dữ liệu gốc mà quản lý và khai thác metadata – tức thông tin mô tả về dữ liệu – gồm:
+ Thông tin về dataset: Tên, mã định danh, mô tả, đơn vị cung cấp, lĩnh vực, định dạng, tần suất cập nhật, ngày tạo/cập nhật, trạng thái vòng đời, mức độ bảo mật (tier), tags nghiệp vụ/bảo vệ/sử dụng, giấy phép truy cập, phiên bản. Tổng cộng khoảng 25–30 trường thông tin mô tả chi tiết một dataset.
+ Thông tin về gói dữ liệu: Tên gói, mô tả, danh sách dataset thành phần, mục đích sử dụng, quyền truy cập, trạng thái vòng đời, đơn vị sở hữu, thời hạn hiệu lực. Khoảng 15–20 trường thông tin/gói.
+ Thông tin về người dùng, đăng ký khai thác: Họ tên, đơn vị công tác, vai trò, quyền truy cập, lịch sử đăng nhập, lịch sử đăng ký khai thác, trạng thái phê duyệt, lý do sử dụng dữ liệu.
+ Thông tin phản hồi, đánh giá, khiếu nại: Điểm đánh giá, nhận xét, loại vấn đề, minh chứng đính kèm, trạng thái xử lý.
+ Thông tin thống kê, hệ thống: Số lượt truy cập, lượt tải, tần suất sử dụng API, sự kiện cảnh báo hệ thống, log nhật ký truy xuất dữ liệu.
2. Trường thông tin chia sẻ ra ngoài
Hệ thống chia sẻ các trường metadata sau:
- Với Hệ thống Kho Dữ liệu mở: Tên bộ dữ liệu mở, mô tả, đơn vị cung cấp, liên hệ, từ khóa, định dạng tệp, liên kết tải xuống, license sử dụng, ngày cập nhật gần nhất.
- Với Hệ thống Điều phối Dữ liệu: Danh sách metadata dataset, yêu cầu đề xuất gói mới, yêu cầu truy xuất dữ liệu gốc, phản hồi trạng thái xử lý đề xuất.
- Với Hệ thống Phản ánh kiến nghị: Mã khiếu nại, mô tả vấn đề, người gửi, thời gian gửi, trạng thái xử lý, kết quả xử lý.
- Với Hệ thống Chia sẻ dữ liệu: Thông tin bộ dữ liệu mở đã duyệt, danh mục dùng chung.
- Với Hệ thống SSO: Thông tin người dùng (mã số, đơn vị, vai trò, trạng thái tài khoản), token xác thực.
3. Tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống sau:
3.1 Hệ thống Điều phối Dữ liệu Metadata dataset, yêu cầu khai thác, truy xuất dữ liệu API
3.2 Hệ thống Chia sẻ Dữ liệu Bộ dữ liệu mở, danh mục dùng chung
3.3 Kho Dữ liệu Mở Bộ dữ liệu mở (tên, mô tả, định dạng, license, URL)
3.4 Hệ thống SSO Thông tin xác thực người dùng, vai trò, phiên làm việc
3.5 Hệ thống Phản ánh kiến nghị, khiếu nại, trạng thái xử lý, kết quả phản hồi
3.6 Hệ thống Liên lạc Thông báo phê duyệt, phản hồi, cảnh báo, tiến độ xử lý
	Dự kiến sẵn sàng 19/08/2025
	Quốc gia, Ngành, lĩnh vực, Vùng
	Sử dụng trực tuyến trên Web
	Hệ thống thông tin
	1. Nhóm giải pháp về dữ liệu – kỹ thuật
- Chuẩn hóa metadata dùng chung: Xây dựng bộ mẫu mô tả dữ liệu thống nhất toàn ngành (tên trường, đơn vị đo, phân loại lĩnh vực…) để đảm bảo tích hợp dễ dàng giữa các hệ thống.
- Phát triển kho dữ liệu mô phỏng (sandbox): Hỗ trợ các đơn vị xây dựng, thử nghiệm gói dữ liệu trên môi trường an toàn trước khi chia sẻ chính thức.
- Tăng cường cơ chế giám sát truy cập dữ liệu: Áp dụng log chi tiết, theo dõi hành vi khai thác API để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và nâng cao trách nhiệm khai thác.
2. Nhóm giải pháp về tổ chức và vận hành
- Thành lập đầu mối chuyên trách dữ liệu tại mỗi đơn vị: Có trách nhiệm cập nhật, kiểm duyệt, tiếp nhận và phản hồi dữ liệu (data steward hoặc tổ dữ liệu).
- Rút gọn quy trình phê duyệt khai thác: Áp dụng phê duyệt tự động theo chính sách phân quyền đã định trước, giảm thời gian xử lý đăng ký thông thường.
- Đào tạo kỹ năng dữ liệu cho cán bộ chuyên trách: Tổ chức tập huấn định kỳ về quản trị dữ liệu, phân quyền, chia sẻ dữ liệu dùng chung.
3. Nhóm giải pháp về pháp lý và chia sẻ dữ liệu
- Ban hành hướng dẫn triển khai Luật Dữ liệu 2024: Làm rõ trách nhiệm chia sẻ, quyền và nghĩa vụ trong việc cung cấp – khai thác dữ liệu giữa các đơn vị.
- Xây dựng quy chế khai thác, chia sẻ nội bộ: Đề xuất ban hành văn bản nội bộ giữa các đơn vị trong ngành để ràng buộc nghĩa vụ chia sẻ dữ liệu đã có.
- Ưu tiên mở dữ liệu không nhạy cảm: Khuyến khích mở công khai các bộ dữ liệu tổng hợp, thống kê, dữ liệu lịch sử… để nâng cao giá trị dùng lại.
4. Nhóm giải pháp về nhận thức – thúc đẩy khai thác dữ liệu
- Truyền thông nội bộ về giá trị của dữ liệu: Giới thiệu các mô hình khai thác hiệu quả từ dữ liệu để tăng nhận thức lãnh đạo và cán bộ chuyên môn.
- Tạo cơ chế khen thưởng đơn vị chia sẻ hiệu quả: Gắn việc chia sẻ dữ liệu với đánh giá thi đua, cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo.
- Tổ chức cuộc thi/ứng dụng thử nghiệm: Khuyến khích khai thác dữ liệu qua API, trực quan hóa, xây dựng công cụ nhỏ phục vụ nghiệp vụ.
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia
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	Bộ Công an
	Hệ thống liên lạc với cá nhân và tổ chức
	Hệ thống Liên lạc với cá nhân và tổ chức là hệ thống thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia. Là hệ thống bưu chính điện tử tập trung toàn quốc, được thiết kế để giúp người dân và doanh nghiệp, tổ chức trao đổi với các cơ quan nhà nước thông qua phương tiện kỹ thuật số an toàn, đảm bảo, nhanh chóng, tiết kiệm. Hệ thống này sẽ là cầu nối liên lạc của tất cả các hệ thống phần mềm trong Trung tâm dữ liệu quốc gia với các đối tượng người dân và doanh nghiệp, tổ chức
	Hệ thống phần mềm được kết nối:
- Hệ thống chia sẻ, điều phối dữ liệu 
- Hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia
- Hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu chuyên ngành (khai thác CSDL tổng hợp QG)
- Hệ thống Sàn dữ liệu 
- Hệ thống thanh toán tập trung 
- Hệ thống hỗ trợ xử lý phản ánh kiến nghị
- Hệ thống số hóa tập trung 
- Hệ thống định danh, xác thực (SSO)
	̶ Quản lý dữ liệu cá nhân cơ bản/dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- Quản lý tin nhắn, email trao đổi công vụ, và dịch vụ công, thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức.
	Dự kiến triển khai trước 15/12/2025
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web, giao thức Email, giao thức SMS
	Hệ thống thông tin
	Đã có kế hoạch triển khai
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia
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	Bộ Công an
	Hệ thống quản lý quyền truy cập thông tin cá nhân
	Cho phép các chủ thể dữ liệu là cá nhân có thể xem các báo cáo về truy cập vào dữ liệu cá nhân cũng như quản lý quyền cho phép các bên thứ ba truy cập vào các dữ liệu cá nhân của mình
Hệ thống bao gồm các chức năng chính: 
- Quản lý dữ liệu cá nhân cơ bản/ dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- Quản lý đăng ký các bên tham gia là bên kiểm soát dữ liệu, bên xử lý dữ liệu
- Quản lý thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền rút lại thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối, quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân
- Quản lý xử lý dữ liệu cá nhân, Xử lý dữ liệu cá nhân không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, Xử lý dữ liệu cá nhân của người mất tích, chết, Xử lý dữ liệu cá nhân là trẻ em
- Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân: Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho chủ quản dữ liệu, Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3
- Quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quản lý vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân
- Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
	Hệ thống phần mềm được kết nối:
- Hệ thống điều phối dữ liệu
- Hệ thống chia sẻ dữ liệu bộ ngành địa phương
- Hệ thống chia sẻ dữ liệu nội bộ
	- Quản lý dữ liệu cá nhân cơ bản/ dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- Quản lý đăng ký các bên tham gia là bên kiểm soát dữ liệu, bên xử lý dữ liệu
- Quản lý thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền rút lại thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối, quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân 
- Quản lý xử lý dữ liệu cá nhân, Xử lý dữ liệu cá nhân không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, Xử lý dữ liệu cá nhân của người mất tích, chết, Xử lý dữ liệu cá nhân là trẻ em
- Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân: Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho chủ quản dữ liệu, Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3
- Quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quản lý vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân
- Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
	Dự kiến triển khai trước 15/12/2025
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Đã có kế hoạch triển khai
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia

	29
	Bộ Công an
	Ứng dụng trên thiết bị di động cho cá nhân
	Cung cấp ứng dụng di động cho người dân truy cập vào các dịch vụ của Trung tâm dữ liệu quốc gia như Dịch vụ công, quyền truy cập thông tin cá nhân, liên lạc giữa cá nhân và tổ chức,…
Đối với Dịch vụ công:
- Tiếp nhận và trả kết quả
- Thông báo
- Thanh toán trực tuyến
Đối với liên lạc cá nhân và tổ chức:
- Kênh liên lạc chính thức giữa người dân và chính quyền, đảm bảo an toàn kết nối và tin cậy
Đối với việc quản lý quyền truy cập thông tin cá nhân, ứng dụng trên thiết bị di động cho phép các chủ thể dữ liệu là cá nhân có thể:
- Quản lý dữ liệu cá nhân cơ bản/dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- Quản lý thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền rút lại thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối, quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân 
- Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân: Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho chủ quản dữ liệu, Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3
- Tra cứu vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Tra cứu chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
	Hệ thống phần mềm được kết nối:
- Hệ thống chia sẻ, điều phối dữ liệu 
- Hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia
- Hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu chuyên ngành (khai thác CSDL tổng hợp QG)
- Hệ thống thanh toán tập trung 
- Hệ thống hỗ trợ xử lý phản ánh kiến nghị
- Hệ thống định danh, xác thực (SSO)
	- Dữ liệu thực hiện dịch vụ công 
- Dữ liệu thanh toán DVC
- Dữ liệu nộp và trả kết quả DVC
- Dữ liệu liên lạc giữa cá nhân tổ chức và cơ quan nhà nước
- Quản lý dữ liệu cá nhân cơ bản/ dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- Quản lý thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền rút lại thỏa thuận cho phép kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối, quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân 
- Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân: Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho chủ quản dữ liệu, Quản lý cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3
- Tra cứu vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Tra cứu chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
	Dự kiến triển khai trước 15/12/2025
	Quốc gia
	Cài đặt trên thiết bị cá nhân
	Ứng dụng
	Đã có kế hoạch triển khai
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia

	30
	Bộ Công an
	Hệ thống quản lý thanh toán tập trung (QLTTTT)
	Hệ thống QLTTTT là cầu nối giữa các Đơn vị cung cấp dịch vụ và các Đơn vị thanh toán (ngân hàng/ Trung gian thanh toán), cho phép thanh toán các dịch vụ, các đơn vị chỉ cần kết nối tới Hệ thống PM này thay vì từng đơn vị phải kết nối với nhau. 
- Chuẩn hóa các kết nối cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị thanh toán
- Giảm thiểu kết nối mạng và kết nối giữa các hệ thống các đơn vị 
- Quản lý tập trung, bao gồm cả công tác báo cáo, thống kê, tra soát, giải quyết khiếu nại, CSKH.
	- Hệ thống quản lý TTTT kết nối tới các Đơn vị cung cấp dịch vụ (có sử dụng thanh toán) thông qua nền tảng điều phối
- Quản lý và xác thực tài khoản tập trung
	- Dữ liệu thanh toán trực tuyến các dịch vụ qua Hệ thống QL TTTT
	Dự kiến triển khai trước 15/12/2025
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên Web
	Hệ thống thông tin
	
	Bộ công an chủ trì xây dựng, quản trị, vận hành

	31
	Bộ Công an
	Sàn dữ liệu
	1. Cung cấp tài nguyên liên quan đến dữ liệu để phục vụ nghiên cứu, phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội:
a) Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia;
b) Dữ liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp.
2. Cung cấp dịch vụ:
a) Dịch vụ chào mua, chào bán, giới thiệu, đại diện, đại lý, tư vấn, môi giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm phán, ký kết; 
b) Dịch vụ đấu giá dữ liệu;
c) Dịch vụ cung cấp môi trường để giao dịch, trao đổi dữ liệu và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu.
	- sử dụng tài nguyên liên quan đến dữ liệu để phục vụ nghiên cứu, phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
- sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
- giao dịch, trao đổi dữ liệu và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu
	- Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia;
- Dữ liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp.
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web; khai thác qua API
	Nền tảng số
	
	Trung tâm dữ liệu quốc gia

	32
	Bộ Công an
	Sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia
	Triển khai thí điểm sàn tiền mã hóa quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57/NQ-TW và tăng nguồn thu cho ngân sách, minh bạch hoạt động tiền ảo, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, mua bán vũ khí
	- Quản lý tiền mã hóa
	Giao dịch tiền mã hóa
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	
	Hiệp hội dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu quốc gia

	33
	Bộ Công an
	Nền tảng chuỗi khối (blockchain) quốc gia
	Triển khai ứng dụng dữ liệu trên nền tảng Blockchain phục vụ phát triển kinh tế, xã hội
	- Triển khai nền tảng blockchain
	
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web; cài đặt trên thiết bị cá nhân; khai thác qua API
	Nền tảng số
	
	Hiệp hội dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu quốc gia

	34
	Bộ Công an
	Hệ thống xác thực phi tập trung quốc gia
	Triển khai ứng dụng dữ liệu trên nền tảng Blockchain phục vụ phát triển kinh tế, xã hội
	- Ứng dụng xác thực điện tử phi tập trung sử dụng nền tảng blockchain
	Dữ liệu định danh và dữ liệu phục vụ xác thực khác
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web; cài đặt trên thiết bị cá nhân; khai thác qua API
	Nền tảng số
	
	Hiệp hội dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu quốc gia

	35
	Bộ Công an
	Trung tâm tính toán hiệu năng cao
	Nghiên cứu, triển khai bán các máy móc, thiết bị, phần mềm sử dụng công nghệ cao cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu
	
	
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
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	Bộ Công an
	Trợ lý ảo quốc gia
	
	
	
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
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	Bộ Công an
	Trung tâm dữ liệu dân sự
	
	
	
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
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	Bộ Công an
	Hệ thống đào tạo bình dân học vụ số quốc gia
	
	
	
	Chưa có kế hoạch triển khai, dự kiến sẽ triển khai trong khoảng 2025-2030
	Quốc gia
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	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu và phần mềm nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC)
	1. Mục tiêu
- Thu thập, số hóa, lưu trữ, xử lý, khai thác các thông tin, dữ liệu nghiệp vụ về PCCC và CNCH để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC;
- Hỗ trợ công tác chỉ huy điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. 
2. Quy mô 
- Đầu tư trang thiết bị, hạ tầng CNTT phục vụ triển khai cài đặt, vận hành, quản lý và khai thác CSDL PCCC và CNCH: hệ thống hạ tầng thiết bị Trung tâm dữ liệu; máy tính vận hành, máy tính nghiệp vụ; máy scan, máy tính bảng,...
- Đầu tư xây dựng, tích hợp CSDL chuyên ngành về PCCC và CNCH: CSDL về cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy; cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; cơ sở do cơ quan công an quản lý; cơ sở do UBND các cấp quản lý; CSDL phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH trong lực lượng CAND; CSDL phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH ngoài lực lượng CAND; CSDL kiểm định, cấp phép lưu thông phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH; CSDL về văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC và CNCH; CSDL về KHCN PCCC và CNCH; CSDL về thông tin, dữ liệu từ thiết bị báo sự cố; CSDL về cháy, tai nạn sự cố; CSDL phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án cứu nạn, cứu hộ; CSDL về các đơn vị PCCC và CNCH; CSDL về lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; CSDL về công tác đào tạo, tập huấn và huấn luyện PCCC và CNCH; CSDL về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc phục vụ PCCC; CSDL thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC; CSDL kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC; CSDL hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC & CNCH; CSDL về thanh tra, giải quyết khiếu nại về PCCC; CSDL về quy hoạch hạ tầng PCCC; CSDL bản đồ số phục vụ công tác PCCC và CNCH; CSDL về các cơ sở sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, cơ quan tổ chức thử nghiệm, chứng nhận hợp quy phương tiện PCCC và CNCH; CSDL khác về PCCC và CNCH;
- Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, tích hợp CSDL về PCCC và CNCH (bao gồm và không giới hạn): Phần mềm quản trị ứng dụng và giám sát; Phần mềm tích hợp, đồng bộ dữ liệu; Phần mềm quản lý công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phần mềm quản lý công tác xử lý vi phạm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Phần mềm thu thập dữ liệu; Ứng dụng di động phục vụ công tác chỉ huy, điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;...
- Tích hợp, nâng cấp dựa trên nền tảng Phần mềm trung tâm thông tin chỉ huy (được tài trợ từ nguồn XHH), tiếp tục mở rộng các tính năng, nghiệp vụ phục vụ công tác điều hành, chỉ huy, tác chiến; phân tích và trình diễn dữ liệu; phân tích và dự báo bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI;...
	Tiếp nhận, quản lý, tra cứu thông tin phục vụ công tác chỉ huy, điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quản lý công tác phòng cháy; quản lý công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý công tác xử lý vi phạm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; quản lý, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; quản lý phương tiện PCCC ... và các công tác khác liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về PCCC
	CSDL về cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy; cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; cơ sở do cơ quan công an quản lý; cơ sở do UBND các cấp quản lý; CSDL phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH trong lực lượng CAND; CSDL phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH ngoài lực lượng CAND; CSDL kiểm định, cấp phép lưu thông phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH; CSDL về văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC và CNCH; CSDL về KHCN PCCC và CNCH; CSDL về thông tin, dữ liệu từ thiết bị báo sự cố; CSDL về cháy, tai nạn sự cố; CSDL phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án cứu nạn, cứu hộ; CSDL về các đơn vị PCCC và CNCH; CSDL về lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; CSDL về công tác đào tạo, tập huấn và huấn luyện PCCC và CNCH; CSDL về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc phục vụ PCCC; CSDL thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC; CSDL kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC; CSDL hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC & CNCH; CSDL về thanh tra, giải quyết khiếu nại về PCCC; CSDL về quy hoạch hạ tầng PCCC; CSDL bản đồ số phục vụ công tác PCCC và CNCH; CSDL về các cơ sở sản xuất phương tiện PCCC và CNCH, cơ quan tổ chức thử nghiệm, chứng nhận hợp quy phương tiện PCCC và CNCH; CSDL khác về PCCC và CNCH;
	Có kế hoạch triển khai. 
Thời điểm 
sẵn sàng Quý IV/2026
	Lĩnh vực 
Phòng cháy chữa cháy và cứ nạn, cứ hộ
	Sử dụng trực 
tuyến trên web và Cài đặt trên 
thiết bị cá nhân.
	Hệ thống thông 
tin, 
Ứng dụng
	- Điều kiện cần 
thiết để khai thác: Công an các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng lắp đặt); cán bộ vận hành hệ thống
	Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

	40
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng;
	Quản lý dữ liệu đăng ký xe
	Quản lý dữ liệu cấp, đổi, thu hồi đăng ký xe
	Thông tin chủ phương tiện, thông tin xe, thông tin về đăng ký xe
	Đã triển khai
	Lĩnh vực giao thông
	Địa phương khai thác qua trình duyệt Web mạng nội bộ
	Hệ thống thông tin
	Thực hiện qua mạng nội bộ Bộ Công an
	Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

	41
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm giao thông;
	Quản lý dữ liệu vi phạm giao thông
	Quản lý dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
	Thông tin người vi phạm, hành vi vi phạm, các biên bản, quyết định, biên lai nộp phạt
	Đã triển khai
	Lĩnh vực giao thông
	Địa phương khai thác qua trình duyệt Web mạng nội bộ
	Hệ thống thông tin
	Thực hiện qua mạng nội bộ Bộ Công an
	Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

	42
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông;
	Quản lý dữ liệu tai nạn giao thông
	Quản lý dữ liệu các vụ việc tai nạn giao thông
	Thông tin vụ việc tai nạn, người điều khiển, hậu quả vụ tai nạn
	Đã triển khai
	Lĩnh vực giao thông
	Địa phương khai thác qua trình duyệt Web mạng nội bộ
	Hệ thống thông tin
	Thực hiện qua mạng nội bộ Bộ Công an
	Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

	43
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu sát hạch, cấp giấy phép lái xe;
	Quản lý dữ liệu giấy phép lái xe
	Quản lý dữ liệu cấp, đổi giấy phép lái xe
	Thông tin người được cấp GPLX
	Đã triển khai
	Lĩnh vực giao thông
	Địa phương khai thác qua trình duyệt Web mạng nội bộ
	Hệ thống thông tin
	Thực hiện qua mạng nội bộ Bộ Công an
	Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

	44
	Bộ Công an
	Cơ sở dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe;
	Quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe
	Quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe
	Thông tin hành trình phương tiện, và hình ảnh ghi nhận người lái xe
	Đã triển khai
	Lĩnh vực giao thông
	Địa phương khai thác qua trình duyệt Web mạng nội bộ
	Hệ thống thông tin
	Thực hiện qua mạng nội bộ Bộ Công an
	Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

	45
	Bộ Công an
	Lý lịch tư pháp
	Quản lý thông tin, dữ liệu về lý lịch tư pháp
	Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và dịch vụ cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp
	Lý lịch tư pháp
	Có Kế hoạch triển khai. Thời điểm sẵn sàng theo tiến độ phê duyệt Đề án
	Ngành
	- Sử dụng trực tuyến
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	Hệ thống thông tin
	
	Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an

	46
	Bộ Công an
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) của Bộ Công an.
	- Nền tảng LGSP Bộ Công an (bao gồm cả vùng trong và vùng ngoài) phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời cho phép trao đổi, cập nhật dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn; đồng bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin của Nhà nước và của Bộ Công an; 
- Nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân;
- Trang bị các thiết bị, phần mềm phục vụ tạo lập, kết nối chia sẻ dữ liệu qua LGSP tại H05, V01 và 06 đơn vị (A08, V06, C06,C08, C10, X01) tham gia tạo lập, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung.
	- LGSP Bộ Công an là hệ thống thông tin cho phép kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thácdữ liệu của lực lượng Công an (hiện tại là A08, V06, C06,C08, C10, X01) với 60 dịch vụ và kết nối, khai thác, cung cấp dữ liệu mở với các hệ thống thông tin ngoài ngành Công an;
- Khai thác dữ liệu của một số đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành (hiện tại có Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam), Bộ tài nguyên và môi trường (Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai), Bộ Thông tin và truyền thông (Cục Chuyển đổi số), Văn phòng Chính phủ (liên thông văn bản điện tử), Bảo hiểm xã hội Việt Nam).
	- Vùng ngoài: (1)CSDL đồng bộ ngoài ngành; (2)CSDL trao đổi dữ liệu mở.
- Vùng trong: (1)CSDL quản lý danh mục và dịch vụ dùng chung; (2)CSDL trao đổi dữ liệu mở.
	Đã triển khai, Công an các đơn vị, địa phương đang sử dụng.
	Toàn lực lượng Công an nhân dân.
	Công an các đơn vị, địa phương có thể sử dụng 2 phương thức: 
(1) Khai thác các dịch vụ dùng chung trực tiếp thông qua trang web.
(2) Kết nối trao đổi dữ liệu thông qua API.
	Nền tảng số
	Để thực hiện kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng LGSP Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo Quy định số 319/QĐ-BCA ngày 14/01/2025 của Bộ Công an về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác LGSP Bộ Công an.
	Phòng 6, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an.
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	Bộ Công an
	MobiFone MEET-
Nền tảng họp trực tuyến
	- Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới của MobiFone, MEET cho phép người dùng tổ chức các cuộc họp trực tuyến với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng mọi lúc, mọi nơi, trên bất cứ thiết bị nào có kết nối Internet.
-Đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin theo cấp độ về hạ tầng kỹ thuật, lưu trữ, khai thác thông tin, dữ liệu người dùng theo các quy định của Nhà nước để tránh nguy cơ thất thoát, khai thác thông tin trái phép; hỗ trợ khả năng tích hợp với các nền tảng số khác khi cần; hỗ trợ nhiều phương thức kết nối đầu cuối trong họp trực tuyến giúp tận dụng đầu cuối sẵn có để tối ưu chi phí, thuận tiện, dễ sử dụng cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp.
	Nền tảng này hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý nhà nước liên thông thông qua:
- Bảo mật thông tin: Với các lớp bảo mật cao, MobiFone MEET đảm bảo an toàn cho các cuộc họp quan trọng của chính phủ. Điều này đặc biệt phù hợp khi MobiFone đã được chuyển giao về Bộ Công an – cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia – vào năm 2025.
- Quản lý dữ liệu: Nền tảng cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu họp một cách an toàn, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ thông tin nhà nước.
-Tích hợp hệ thống: MobiFone MEET có khả năng kết nối với các hệ thống quản lý nội bộ của cơ quan nhà nước, giúp quá trình điều hành và ra quyết định trở nên liền mạch và hiệu quả hơn.
	- Dữ liệu liên quan bao gồm thông tin phòng họp và các thành phần tham dự. Các phản hồi đánh giá sau cuộc họp. Bên cạnh đó là các log nhật ký truy cập
-Nền tảng chú trọng bảo vệ dữ liệu ứng dụng công nghệ bảo mật đa lớp mã hoá dữ liệu kiểm soát truy cập nghiêm ngặt
	Đã triển khai.
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	Nền tảng số
	- Áp dụng MobiFone MEET cho các cuộc họp quan trọng hoặc nhạy cảm, đặc biệt trong lĩnh vực công.
- Sử dụng MobiFone MEET làm công cụ chính cho việc hợp tác nhóm từ xa, thuyết trình với khách hàng và tổ chức các buổi đào tạo.
- Tận dụng các tính năng quản lý dữ liệu của MobiFone MEET để theo dõi sự tham gia, mức độ tương tác và kết quả cuộc họp.
- Kết nối MobiFone MEET với các hệ thống nội bộ (như cơ sở dữ liệu chính phủ, phần mềm quản lý Doanh nghiệp) để tối ưu hóa quy trình làm việc.
	Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone - Ông Đoàn Đình Dân – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm (Email:dan.doan@mobifone.vn, SĐT: 0909880889)
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	Bộ Công an
	MobiEdu MOOCs-
Nền tảng học trực tuyến
	- MobiEdu MOOCs là nền tảng học tập bao gồm 4 phần chính: M-Massive, O-Open, O-Online và C-Courses. Cụ thể, M-Massive hướng đến mục tiêu phủ rộng đối tượng học tập, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng. O-Open mở rộng cơ hội học tập cho tất cả mọi người, không phân biệt lứa tuổi, trình độ hay địa điểm
	- Thông qua việc hợp tác cung cấp giải pháp đào tạo phổ cập kỹ năng số với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cơ quan chủ trì chương trình chuyển đổi số Quốc gia) giải pháp đã cung cấp đào tạo nhận thức kỹ năng chuyển đổi số cho 92 đơn vị (gồm các Bộ ban ngành, các địa phương và cả Doanh nghiệp) với 234 nghìn học viên.
- Phối hợp với Bộ Giáo dục đào tạo tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
	- Dữ liệu liên quan tới các khoá học, tài khoản giảng dạy, ngân hàng đề thi, quá trình học tập, thông tin các chứng chỉ phổ biến.
- Áp dụng TCVN 11930:2017 trong quá trình thiết kế, xây dựng hệ thống đảm bảo cấp độ thông tin của nền tảng. Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống thông tin cấp độ 3.
	Đã triển khai.
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	Nền tảng số
	- Đa dạng khóa học chất lượng cao: Mobiedu MOOCs cung cấp nhiều khóa học từ các nhà giáo dục và tổ chức hàng đầu, đảm bảo nội dung cập nhật và đáng tin cậy.
- Linh hoạt trong học tập: Nền tảng cho phép học theo tốc độ riêng, rất lý tưởng nếu là người bận rộn như nhân viên văn phòng hoặc học sinh, sinh viên cần cân bằng giữa học tập và các cam kết khác.
- Dễ sử dụng và chi phí hợp lý: Mobiedu MOOCs được thiết kế thân thiện với người dùng, dễ tiếp cận. Đặc biệt, nhiều khóa học miễn phí hoặc có chi phí thấp, phù hợp với mọi đối tượng.
	Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Ông Hoàng Thanh Phúc – Phó giám đốc Trung tâm
(Email:phuc.hoang@mobifone.vn, SĐT: 0903209789)
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	Văn phòng Chính phủ
	Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp bộ, cấp tỉnh; Các cơ sở dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cung cấp thông tin về TTHC và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.
	Hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng theo quy định tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019, Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 và bao gồm các hợp phần dùng chung (Quyết định 31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021), cụ thể: (i) Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; (ii) Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; (iii) Hệ thống quản lý định danh, xác thực điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia; (iv) Hệ thống thanh toán trực tuyến; (v) Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương; (vi) Hệ thống hỗ trợ giải đáp những vấn đề thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính.
	Dữ liệu về TTHC; tình hình cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.
	Đã triển khai
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web.
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua API giữa các hệ thống.
	Nền tảng số: Thanh toán trực tuyến, TTHC, phản ánh kiến nghị.
	Bộ, ngành, địa phương triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.
- Kết nối Tòa án nhân dân tối cao, Tập đoàn điện lực Việt Nam, cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.
	Cục Kiểm soát TTHC, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
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	Văn phòng Chính phủ
	Hệ thống thông tin 
báo cáo Chính phủ
	Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ là hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ các bộ, cơ quan, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
	Hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019, Quyết định số 62/QĐ-VPCP ngày 22/01/2020).
	Dữ liệu về các chế độ báo cáo; các thông tin, chỉ tiêu, số liệu.
	Đã triển khai
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web.
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua API giữa các hệ thống.
	Hệ thống thông tin
	Địa phương bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn, an ninh thông tin phục vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo quy định.
	Cục Kiểm soát TTHC, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
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	Văn phòng Chính phủ
	Hệ thống thông tin 
báo cáo của Văn phòng Chính phủ
	Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ là hệ thống thông tin dùng chung để các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chế độ báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020.
	Hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.
	Dữ liệu về các chế độ báo cáo; các thông tin, chỉ tiêu, số liệu.
	Đã triển khai
	Ngành, lĩnh vực
	- Sử dụng trực tuyến trên web.
	Hệ thống thông tin
	Địa phương thực hiện cập nhập, tổng hợp thông tin, số liệu, duyệt và gửi, nhận báo cáo thông qua các chức năng của Hệ thống này.
	Cục Kiểm soát TTHC, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
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	Văn phòng Chính phủ
	Trục liên thông văn bản quốc gia
	Trục liên thông văn bản quốc gia là giải pháp kỹ thuật, công nghệ được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử (Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018).
	Hệ thống đáp ứng các nghiệp vụ liên thông văn bản theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng chính phủ, gồm: nghiệp vụ gửi, nhận văn bản điện tử; nghiệp vụ thu hồi văn bản; nghiệp vụ từ chối nhận (trả lại) văn bản; nghiệp vụ cập nhật, thay thế văn bản… và đáp ứng các yêu cầu chức năng theo quyết định số 626/QĐ-VPCP ngày 01/8/2019.
	Dữ liệu văn bản điện tử.
	Đã triển khai
	Quốc gia
	- Cài đặt trên máy chủ tại địa phương.
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua API giữa các hệ thống.
	Nền tảng số
	Địa phương thực hiện kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của địa phương với Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia theo quy định.
	Cục Kiểm soát TTHC, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
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	Văn phòng Chính phủ
	Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi 
tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
	Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đáp ứng yêu cầu quy định theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quy định tại Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CP, TTgCP giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của TTgCP.
	Hệ thống đáp ứng các nghiệp vụ theo Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
	Dữ liệu về nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.
	Đã triển khai
	Quốc gia
	- Sử dụng trực tuyến trên web.
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu qua API giữa các hệ thống.
	Hệ thống thông tin
	Địa phương cần cập nhật đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
	Cục Kiểm soát TTHC, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
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	Văn phòng Chính phủ
	Hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
(chinhphu.vn)
	Cung cấp thông tin chính thống, chính xác sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên không gian mạng. 
Kết nối, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử các Bộ, ngành, địa phương.
	Tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 có quy định: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng; hướng dẫn nghiệp vụ, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Tin, văn bản chỉ đạo, điều hành; Văn bản quy phạm pháp luật; Dự thảo văn bản; Dữ liệu nhân sự Chính phủ; Dữ liệu về kinh tế - xã hội; Dữ liệu về góp ý – hiến kế của người dân, doanh nghiệp;
…
	Đã triển khai và tiếp tục được nâng cấp, phát triển theo lộ trình để đáp ứng nhiệm vụ được giao.
	Đơn vị được giao quản lý Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương.
	Sử dụng trực tuyến trên web: Nền tảng được triển khai trên máy chủ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
	Hệ thống thông tin
	Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương phải đáp ứng quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
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	Văn phòng Chính phủ
	Hệ thống Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam 
(congbao.chinhphu.vn)
	Cung cấp bản điện tử Công báo nước CHXHCN Việt Nam trên không gian mạng. Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc.
	Tại Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về công báo, có quy định: Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư này đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	Công báo điện tử.
	Đã triển khai và tiếp tục được nâng cấp, phát triển theo lộ trình để đáp ứng nhiệm vụ được giao.
	Đơn vị được giao quản lý công báo của các Bộ, ngành, địa phương.
	Sử dụng trực tuyến trên web: Nền tảng được triển khai trên máy chủ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
	Ứng dụng
	Công báo điện tử địa phương phải đáp ứng quy định tại Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Văn phòng Chính phủ.
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
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	Văn phòng Chính phủ
	Hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ
(mail.chinhphu.vn)
	Cấp phát tài khoản cho các đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan hành chính nhà nước để khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ nhằm trao đổi thông tin, gửi nhận tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước phục vụ cho công việc.
	Không
	Dữ liệu văn bản, thông tin trao đổi qua hệ thống thư điện tử.
	Đã triển khai
	Các đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan hành chính nhà nước có nhu cầu sử dụng.
	- Sử dụng trực tuyến trên web.
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
	Ứng dụng
	Đăng ký tài khoản
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
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	Thanh tra Chính phủ
	Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
	Hệ thống chính thức sử dụng kể từ ngày 15/3/2018 theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra tại Văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 6/3/2018, để đáp ứng các mục tiêu: Mỗi nội dung KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức được cơ quan Nhà nước tiếp nhận sẽ được tạo thành hồ sơ vụ việc điện tử duy nhất trong phạm vi toàn quốc; tránh trùng lặp đơn thư trên toàn quốc; thống nhất được cách xử lý đơn thư; thuận tiện cho lãnh đạo, quản lý và các cán bộ tác nghiệp hệ thống KNTC; đáp ứng khả năng triển khai diện rộng trong toàn quốc.
Hệ thống đáp ứng quy trình, nghiệp vụ, chế độ báo cáo đơn thư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xử lý từ cấp xã/phường/thị trấn, đồng thời sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp tài khoản, mật khẩu cho cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, Quốc hội, các cơ quan tư pháp và MTTQVN để tra cứu thông tin các vụ việc KNTC đã được cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận, xử lý, lưu trữ trên phần mềm.
	
	- Thông tin về công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.
- Thông tin về nội dung vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.
- Thông tin về kết quả xử lý, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.
	Đã triển khai
	Đến cấp huyện
	Sử dụng trực tuyến trên web
	- Công cụ.
- Báo cáo thông tin cho Trung ương.
	Hệ thống Thanh tra Chính phủ xây dựng đã nhiều năm (chưa có cập nhật, nâng cấp) do đó, địa phương có thể xây dựng ứng dụng để mở rộng tính năng, theo nhu cầu quản lý của đơn vị xong phải kết nối đến hệ thống của Thanh tra Chính phủ. Quản trị đơn vị cấp tỉnh khai báo tài khoản cho người sử dụng; người sử dụng thực hiện theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của hệ thống.
	Trung tâm Thông tin - Thanh tra Chính phủ
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	Thanh tra Chính phủ
	Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
	Thanh tra Chính phủ xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin báo cáo điện tử của ngành Thanh tra; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn, an ninh thông tin phục vụ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo, chia sẻ dữ liệu theo các quy định của pháp luật.
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai, sử dụng có hiệu quả hệ thống báo cáo điện tử của ngành Thanh tra
	
	Số liệu tổng hợp về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Đã triển khai
	Nghành, đến cấp huyện
	Sử dụng trực tuyến trên web
	- Công cụ.
- Báo cáo thông tin cho Trung ương.
	Địa phương có thể xây dựng ứng dụng để mở rộng tính năng, theo nhu cầu quản lý của đơn vị xong phải kết nối đến hệ thống của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra Chính phủ cấp tài khoản cho người sử dụng; người sử dụng thực hiện theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của hệ thống.
	Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ
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	Đài tiếng nói Việt Nam - VOV
	Nền tảng phát thanh số quốc gia
	Nền tảng phát thanh số là hệ thống tập trung và phân phối kênh phát thanh OTT chính thống duy nhất cung cấp dịch vụ công nghe đài cho khán tính giả cả nước và trên toàn thế giới qua mạng
	
	Các chương trình phát thanh của các đơn vị làm phát thanh trên cả nước
	Đang triển khai, thời điểm sẵn sàng 2025/2026
	Ngành, Đến cấp tỉnh
	Sử dụng trực tuyến trên web, Cài đặt trên thiết bị cá nhân, Địa phương khai thác qua kết nối API
	Công cụ, Hỗ trợ cung cấp thông tin cho địa phương, Báo cáo thông tin cho Trung ương
	Nền tảng phát thanh số là hệ thống tập trung và phân phối kênh phát thanh OTT chính thống duy nhất cung cấp dịch vụ công nghe đài cho khán tính giả cả nước và trên toàn thế giới qua mạng. Có thể cho phép mở rộng giải pháp ứng dụng thông qua kết nối API do nền tảng cung cấp 
	Trung tâm R&D
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	Bộ Quốc phòng
	Hệ thống quản lý, kiểm soát 
tàu cá của Bộ đội Biên phòng
	- Giám sát chặt chẽ: Cán bộ giám sát có thể theo dõi tình trạng ra vào cảng của tàu thuyền, thông tin phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, công cụ, dụng cụ trên tàu. Cảnh báo vi phạm, cứu hộ, cứu nạn: Liên kết với hệ thống quản lý, giám sát tàu cá toàn quốc, cảnh báo tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài; cảnh báo tàu thuyền không làm thủ tục khi ra, vào cảng; thống kê khu vực hoạt động tàu, thuyền hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. - Cập nhật thông tin: Nhanh, chính xác, theo cùng chuẩn dữ liệu. 
- Dữ liệu tập trung: Tất cả dữ liệu sẽ được quản lý tập trung, có thể được khai thác, truy xuất bất cứ lúc nào. Đối với các đơn vị không có internet, dữ liệu sẽ được lưu nội bộ tại đơn vị và tự động đồng bộ lên máy chủ tập trung tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Báo cáo đầy đủ, kịp thời: Cung cấp các biểu mẫu chuẩn để thống kê theo địa bàn về tổng số lượng tàu, thuyền viên; tàu đang hoạt động và tàu tại bến. Thống kê tình trạng đăng ký, đăng kiểm và tình trạng vi phạm. 
- Công nghệ: Đáp ứng các công nghệ theo xu thế mới trên thế giới như: nhận diện khuôn mặt, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn; liên kết cơ sở dữ liệu Quốc gia.
	Quản lý, kiểm tra kiểm soát người và phương tiện hoạt động trên khu vực biên giới biển phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU - illegal, unrepoted and unregulated Fishing
	Nghiệp vụ quản lý hệ thống bao gồm: 
- Thông tin chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên trên toàn quốc 
- Thông tin phương tiện tàu cá trên toàn quốc. 
- Thông tin hoạt động xuất, nhập bến của tàu cá trên toàn quốc. 
- Thống kê vi phạm hành chính của các phương tiện tàu cá trên toàn quốc. 
- Thông tin tai nạn tàu cá trên toàn quốc.
	Đã 
triển khai
	- Việt Nam 
- Bộ đội Biên phòng /BQP (Quản lý kiểm soát người và phương tiện trên khu vực biên giới biển)
	- Sử dụng trực tuyến trên web 
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân. 
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	Hệ thống thông tin
	- Đối với nhu cầu cần khai thác số liệu báo cáo, xác minh thông tin: Cần có máy tính kết nối mạng internet để cài đặt phần mềm hệ thống. 
- Đối với nhu cầu cần kết nối, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống: Cần xây dựng cổng kết nối API tích hợp với hệ thống. 
- Hệ thống phần mềm được thiết kế và xây dựng trên nguyên tắc mở, có khả năng tích hợp với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.
	- Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng/BQP 
- Đầu mối liên hệ: Đồng chí Thượng tá Hoàng Bá Hải, Trưởng ban Công nghệ thông tin/ Bộ Tham mưu BĐBP (0978.777.518)
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	Bộ Quốc phòng
	Cảng biển số Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
	Hệ thống Cảng biển số chuyển đổi hoạt động của các cảng thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn lên môi trường số, cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho khách hàng, kết nối dữ liệu với các cơ quan nhà nước (Thuế, Hải quan, Cảng vụ,…), các doanh nghiệp cảng, hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vận tải,…sẵn sàng kết nối vào nền tảng Cảng biển số quốc gia.
	Thuế, Hải quan, Cảng vụ
	Dữ liệu container, tàu, vận đơn, tờ khai hải 
quan,… và các dữ liệu liên quan đến vận tải 
container, hàng hóa,… trong chuỗi cung ứng
	- Đang triển khai; 
- Thời điểm sẵn sàng: 12/2025
	- Tất cả các bên liên quan có nhu cầu 
(khách hàng xuất nhập khẩu, hãng tàu, 
Hải quan doanh nghiệp cảng, cơ quan 
Hải quan, Cảng vụ, Thuế…),
	- Sử dụng trực tuyến trên web, 
Cài đặt trên thiết bị cá nhân, 
Các bên khai thác qua kết nối
	Nền tảng số, Hệ thống thông tin, Ứng dụng
	- Cần đăng ký tài khoản và có kết nối Internet. Các doanh nghiệp cảng biển khác cũng có thể xây dựng hệ thống cảng biển số tương tự như TCSG,
- Cảng biển số được tích hợp với nhau tạo thành nền tảng cảng biển số quốc gia.
	- Đơn vị vận hành: Phòng Công nghệ thông tin, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn/ 
Quân chủng Hải quân/ BQP 
- Đầu mối liên hệ: Phạm Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng CNTT (0909.990.342

	62
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu hồ chứa thủy điện
https://hothuydien.atmt.gov.vn
	- Thông tin về vận hành hồ chứa thủy điện được các chủ đập/tổ chức quản lý vận hành cập nhật hàng ngày phục vụ công tác theo dõi, giám sát, chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy điện.
- Tập hợp các dữ liệu về môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước
	
	Thông tin dữ liệu thủy điện (Hàng ngày có khoảng hơn 220 chủ đơn vị cập nhật với tần suất theo quy định mùa lũ, mùa kiệt)
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh (Sở)
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương đôn đốc các chủ đập thủy điện cập nhật dữ liệu thường xuyên
	Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
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	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương https://moitruongcongthuong.vn
	- Tập hợp các dữ liệu về môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương xây dựng, quản lý và được vận hành trên trang thông tin điện tử http://moitruongcongthuo ng.vn.
	
	Thông tin dữ liệu công tác bảo vệ môi trường các doanh nghiệp ngành công thương
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh (Sở)
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương không triển khai hệ thống tương tự để tránh trùng lặp.
	Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
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	Bộ Công thương
	Hệ thống xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường (https://ins.dms.gov.vn/)
	- Hệ thống INS là công cụ phục vụ cho việc quản lý, khai thác và sử dụng các thông tin dữ liệu địa bàn, hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong toàn lực lượng
- Cập nhật thông tin kịp thời các vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm và các biện pháp nghiệp vụ QLTT.
- Chuẩn hóa và hợp nhất các quy trình kiểm tra xử lý vi phạm hành chính troang toàn lực lượng QLTT; giúp công tác thống kê, báo cáo nhanh chóng, chính xác.
	
	Là hệ thống nghiệp vụ quan trọng của toàn lực lượng với chức năng quản lý cơ sở dữ liệu địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thống kê báo cáo chính xác số liệu về đối tượng vi phạm, xử lý hàng hóa vi phạm
	Đã triển khai; Trong năm 2025 sẽ tiếp tục nâng cấp
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh (Sở)
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Báo cáo thông tin cho Trung ương; Chuyển đổi số nghiệp vụ của QLTT
	Không triển khai hệ thống tương tự để tránh trùng lặp
	Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

	65
	Bộ Công thương
	Phần mềm sát hạch nghiệp vụ (https://sathach.dms.gov.vn)
	Là phần mềm giúp Cục đánh giá năng lực của công chức Quản lý thị trường, đảm bảo công chức thực thi công vụ được trang bị đầy đủ kỹ năng; kết quả sát hạch sẽ là căn cứ đánh giá công chức có hoàn thành nhiệm vụ, cơ sở để xét thi đua.
	
	Là phần mềm nghiệp vụ trong việc học liệu, ôn tập để sát hạch nghiệp vụ Quản lý thị trường hằng năm
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

	66
	Bộ Công thương
	Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (https://dms.gov.vn)
	Cung cấp các thông tin về hoạt động của Quản lý thị trường và các thông tin giữa lực lượng Quản lý thị trường với các tổ chức, doanh nghiệp, người dân
	
	CSDL các bài viết, các nội dung truyền thông, đa phương tiện về hoạt động của lực lượng quản lý thị trường
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

	67
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu xăng dầu (https://quanlyxangdau.moit.gov.vn/)
	- Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu quốc gia dành cho thương nhân sản xuất, đầu mối kinh doanh, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trên địa bàn 2 tỉnh trở lên).
- Hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu quốc gia sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân sản xuất, đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu (mở rộng đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ) ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành, kiểm tra, xử lý, tập trung thông tin dữ liệu báo cáo, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.
	
	Phần mềm có chức năng quản lý thông tin thương nhân thương nhân sản xuất, đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu, phân tích và tổng hợp tất cả các chỉ số dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu được gửi, bao gồm dữ liệu Nhập - Xuất - Tồn kho xăng dầu, Kế hoạch sản xuất, Tình hình tiêu thụ, Số dư quỹ bình ổn... trên cả nước, dữ liệu này phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, điều hành về lĩnh vực xăng dầu trên toàn quốc.
	Đã triển khai tại Trung ương;
Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cấp đến các địa phương
	Triển khai trên toàn quốc
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	Chuyển đổi số nghiệp vụ của địa phương
	- Cho phép địa phương triển khai hệ thống tương tự
- Không cho phép mở rộng tính năng theo nhu cầu của nền tảng.
	Đơn vị triển khai: Cục TMĐT và KTS
Đơn vị vận hành và đầu mối liên hệ: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

	68
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
(https://chemic aldata.gov.vn/c ms.nc)
	Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu Với mục tiêu tăng cường hệ thống hóa và hiện đại hóa hoạt động quản lý hóa chất tại Việt Nam, bước đầu xây dựng hệ thống quản lý hóa chất dựa trên đánh giá rủi ro theo hướng hiện đại, tiếp cận với trình độ quản lý hóa chất của các nước phát triển trên thế giới.
	
	Cơ sở dữ liệu có các chức năng chính sau: 
- Phục vụ nhu cầu tổng hợp, phân tích số liệu hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước, đánh giá rủi ro hóa chất, xây dựng chính sách quản lý hóa chất đồng thời đáp ứng nhu cầu truy cập và sử dụng thông tin ngành hóa chất; 
- Hỗ trợ doanh nghiệp và các Sở Công Thương lập Báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm; 
- Góp phần thống nhất hệ thống cung cấp các dịch vụ hành chính công về lĩnh vực hóa chất tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý; 
- Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực quản lý hóa chất; 
- Cung cấp thông tin hỗ trợ hoạt động ứng phó sự cố hóa chất; 
- Tạo ra kênh thông tin đáng tin cậy về tính chất nguy hại của hóa chất tới cộng đồng.
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh (Sở)
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương không triển khai hệ thống tương tự để tránh trùng lặp
	Cục Hóa chất

	69
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia http: //dataenergy.vn
	Là website để Doanh nghiệp khai báo thông tin dữ liệu hàng năm. Các Sở Công Thương phê duyệt báo cáo của Doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.
Danh sách các cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng được Thủ tướng Chính phủ ban hành hàng năm
	
	Các thông tin về tiêu thụ năng lượng của Danh sách cở sở trọng điểm hàng năm trên toàn quốc hàng năm (điện than dầu khí…)
	Đã triển khai trên toàn quốc
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh
	Sử dụng trực tuyến trên nền web
Các doanh nghiệp địa phương truy cập khai báo
	Công cụ
	Địa phương không triển khai hệ thông tương tự tránh trùng lặp
	Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

	70
	Bộ Công thương
	Trang thông tin điện tử nội bộ giữa Ủy ban và các Sở Công Thương
(sct.vcc.gov.vn)
	Nhằm trao đổi, cập nhật những thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Ủy ban và các Sở Công Thương
	
	Tin tức, thông báo liên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh
	Sử dụng trực tiếp web
	Công cụ
	
	Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

	71
	Bộ Công thương
	Cổng thông tin Cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR)
	Là trang thông tin chính thức về cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam để liên kết với Cổng thông tin thương mại chung của ASEAN. Cổng có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến thông tin cơ sở dữ liệu Việt Nam, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN trên môi trường mạng Internet
	
	Cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến đối với cam kết của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN; các văn bản pháp luật liên quan đến các hiệp định thương mại tự do trong ASEAN và giữa ASEAN và các đối tác và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam và các thành viên ASEAN tham gia; chia sẻ các tài liệu ấn phẩm số, các thông tin về các sự kiện có nội dung liên quan đến ASEAN và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ ASEAN và các nội dung khác có liên quan đến thương mại ASEAN và Việt Nam
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh (sở) và triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương, đơn vị
	Không triển khai các hệ thống tương tự để tránh trùng lặp
	Đơn vị triển khai: Vụ Chính sách thương mại đa biên
Đơn vị vận hành và đầu mối liên hệ: Phòng ASEAN, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

	72
	Bộ Công thương
	Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP) https://fta.gov.vn
	FTAP là một website về các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia. Cổng thông tin được xây dựng nhằm cung cấp công cụ tra cứu thông minh đối với các cam kết của tất cả các FTA mà Việt Nam là thành viên, bao gồm các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, cũng như các thông tin thiết yếu khác phục vụ quá trình giao thương của doanh nghiệp như tình hình thị trường, các quy định về xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại, lao động, môi trường, phát triển bền vững, trí tuệ…
FTAP cho Chính phủ Ốt-xtrây-lia hỗ trợ Việt Nam xây dựng thông qua sự quản lý của Ngân hàng thế giới (WB), và được chính thức bàn giao cho Bộ Công Thương từ tháng 4 năm 2022.
	
	FTAP bao gồm cơ sở dữ liệu về: (i) Tình hình đàm phán, ký kết các FTA; (ii) Các cam kết của Việt Nam và các nước đối tác trong các FTA, trong đó có công cụ tra cứu cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư; (iii) Kế hoạch hành động, thực thi các FTA; (iv) Văn bản pháp luật thực hiện các cam kết theo FTA; (v) Số liệu xuất nhập khẩu tại thị trường các nước có FTA; (vi) Tin tức, sự kiện liên quan đến các FTA; (vii) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, xuất bản ấn phẩm về các FTA
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương không triển khai để tránh trùng lặp
	Cục TMĐT và KTS (đối với các vấn đề về hạ tầng, hệ thống kỹ thuật); Vụ Chính sách thương mại đa biên (đối với các nội dung trên FTAP).

	73
	Bộ Công thương
	Chế độ báo cáo thống kê Bộ Công Thương (https://cdbcthongke.congnghetht.com.vn/Account/Login)
	Hệ thống thực hiện báo cáo thống kê theo các Thông tư: 38/2011/TT-BCT, 42/2016/TT-BCT, 34/2022/TT-BCT
	
	- Dữ liệu báo cáo thống kê của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương
- Dữ liệu báo cáo thống kê của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương
- Dữ liệu báo cáo thống kê của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Đã triển khai
	Toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Báo cáo thông tin cho Trung ương
	Không có
	Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp

	74
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu thống kê ngành Công Thương
(http://thongke-bct.congnghetht.com.vn/)
	Cung cấp dữ liệu thống kê của ngành Công Thương, các doanh nghiệp thuộc Bộ, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ
	
	Hệ thống dữ liệu về công nghiệp, thương mại và các chỉ tiêu có liên quan.
	Đã triển khai
	Toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Cung cấp thông tin cho đơn vị, cá nhân
	Không có
	Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp

	75
	Bộ Công thương
	Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp (http://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/HomePage.aspx)
	Cung cấp dữ liệu về điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp
	
	Hệ thống dữ liệu về các kỳ điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp: tài liệu hướng dẫn điều tra, phiếu điều tra, kết quả điều tra
	Đã triển khai
	Toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương
	Không có
	Đơn vị triển khai: Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp
Đơn vị vận hành và đầu mối liên hệ: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	76
	Bộ Công thương
	Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx)
	Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đóng vai trò là cổng dịch vụ công một cửa, kết nối tới các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương
	
	CSDL về các hệ thống dịch vụ công Bộ Công Thương
	Đã triển khai
	Toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Dịch vụ hỗ trợ
	Không có
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	77
	Bộ Công thương
	Trang TTĐT Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ cao (https://congnghiepcongnghecao.com.vn/)
	Cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao nói chung
	
	Trang TTĐT có chức năng cung cấp thông tin hoạt động Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao
	Đã triển khai
	Phổ biến chung trên môi trường mạng, không hạn chế truy cập
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

	78
	Bộ Công thương
	Trang TTĐT Công nghiệp sinh học Việt Nam
(https://congnghiep sinhhocvietnam.com.vn)
	Cung cấp thông tin liên quan đến Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến do Bộ Công Thươing quản lý
	
	Trang TTĐT có chức năng cung cấp thông tin hoạt động Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến
	Đã triển khai
	Phổ biến chung trên môi trường mạng, không hạn chế truy cập
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

	79
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu Kinh tế Công nghiệp và Thương mại
	CSDL các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương để phục vụ công tác quản lý nhà nước cho các cơ quan chức năng trong Bộ Công Thương.
	
	Thông tin trong CSDL gồm: hơn 60 chỉ tiêu thống được chia thành các nhóm: Công nghiệp; Thị trường trong nước; Xuất nhập khẩu Việt Nam; Tiềm lực công nghiệp, thương mại; Thông tin của một số thị trường nước ngoài có quan hệ thương mại lớn với Việt Nam; Các cam kết thuế quan (theo lộ trình) trong các FTA; Báo cáo;…
	Đã triển khai
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Dữ liệu công nghiệp, thương mại rất rộng, đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung đã có trong CSDL để tránh trùng lặp
	Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

	80
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu giá
	Hệ thống CSDL giá từ các địa phương gửi về để phục vụ công tác tổng hợp phân tích tình hình cung cầu, giá cả
	
	CSDL giá hàng hóa dân sinh, xuất nhập khẩu
	Đã triển khai
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Phòng khác không triển khai nền tảng tương tự để tránh trùng lặp
	Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

	81
	Bộ Công thương
	Cơ sở dữ liệu kết nối cung cầu các mặt hàng nông sản
	CSDL các mặt hàng nông sản để phục vụ công tác quản lý nhà nước cho các cơ quan chức năng trong Bộ Công Thương.
	
	CSDL bao gồm: giá bán sản phẩm, sản lượng sản xuất, xuất nhập khẩu, tiêu thụ trong nước
	Đã triển khai
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không triển khai nền tảng tương tự để tránh trùng lặp
	Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

	82
	Bộ Công thương
	https://tietkiemnangluong.com.vn/home
	Trang thông tin điện tử tổng hợp
	
	Thông tin về Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 2030
	Đã triển khai
	Phổ biến chung trên môi trường mạng, không hạn chế truy cập
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	
	Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

	83
	Bộ Công thương
	https://Scp.gov.vn
	Trang thông tin điện tử tổng hợp
	
	Thông tin về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Đã triển khai
	Phổ biến chung trên môi trường mạng, không hạn chế truy cập
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	
	Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

	84
	Bộ Công thương
	Trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia
(vcc.gov.vn;
bhdc.vcc.gov.vn;
en.vcc.gov.vn;
hdm.vcc.gov.vn)
	Cung cấp các thông tin về hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các thông tin khác có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, lĩnh vực cạnh tranh, lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	
	CSDL các bài viết, các nội dung truyền thông, kiến thức phát luật về hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
	Đã triển khai
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

	85
	Bộ Công thương
	Trang thông tin điện tử bảo vệ người tiêu dùng
(bvntd.gov.vn)
	Được xây dựng nhằm đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ người tiêu dùng gửi phản ánh, khiếu nại trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý phản ánh, kiến nghị của Ủy ban thông qua cổng thông tin điện tử
	
	CSDL về các bài viết, thông tin phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng
	Đã triển khai
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

	86
	Bộ Công thương
	CSDL về xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với các đối tác trên thế giới
	Theo dõi và báo cáo tình hình trao đổi thương mại của Việt Nam với các đối tác trên thế giới
	
	Số liệu thống kê xuất nhập khẩu được khai thác từ nguồn của Cục Hải quan Việt Nam
	Đã triển khai từ năm 2017 đến nay
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên website
	Công cụ
	(không có)
	Vụ Phát triển thị trường nước ngoài

	87
	Bộ Công thương
	CSDL về xuất nhập khẩu của các địa phương của Trung Quốc với Việt Nam
	Theo dõi và báo cáo tình hình trao đổi thương mại của 31 địa phương của Trung Quốc với Việt Nam
	
	Số liệu thống kê xuất nhập khẩu được khai thác từ nguồn của Cục Hải quan Việt Nam
	Đã triển khai từ năm 2017 đến nay
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên website
	Công cụ
	(không có)
	Vụ Phát triển thị trường nước ngoài

	88
	Bộ Công thương
	Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (http://online.gov.vn)
	Cung cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ quản lý hoạt động thương mại điện tử
	
	CSDL về các nền tảng thương mại điện tử
	Đã triển khai
	Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh (sở)
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương không triển khai hệ thống tương tự để tránh trùng lặp.
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	89
	Bộ Công thương
	Hệ thống Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday (www.onlinefriday.vn)
	- Đăng tải, giới thiệu các thông tin về Chương trình Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday và đăng các chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp tham gia vào Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam.
- Kết nối, thúc đẩy và triển khai các ưu đãi mua sắm từ các nhà bán lẻ, nhà phân phối và sàn thương mại điện tử đến người dùng qua hình thức ứng dụng trên điện thoại thông minh và mã khuyến mại trực tiếp cho các đơn hàng tại các sàn thương mại điện tử, nền tảng mua sắm trực tuyến có đăng ký.
	
	- Các thông tin giới thiệu, tin bài truyền thông về chương trình Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam;
- Thông tin của các doanh nghiệp tham gia chương trình Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam và các chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp;
- Dữ liệu về quá trình triển khai các ưu đãi mua sắm đã thực hiện;
- Dữ liệu thu thập từ các sàn thương mại điện tử đã kết nối.
	Đã triển khai
	- Triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
- Triển khai trên toàn quốc đến cấp tỉnh (sở): triển khai theo ngành dọc đến các cơ quan chuyên môn tại sở, ngành.
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương, đơn vị;
Khác: Trang thông tin
	Sự kiện lớn được ấn định tổ chức thường niên. Các Địa phương (Sở Công Thương) và Đơn vị doanh nghiệp có thể đưa vào kế hoạch hoạt động của năm từ sớm để kịp thời phối hợp.
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	90
	Bộ Công thương
	Hệ thống thư điện tử Bộ Công Thương (https://mail.moit.gov.vn/)
	Gửi, nhận thư điện tử cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bộ Công Thương
	
	CSDL thư điện tử
	Đã triển khai
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	91
	Bộ Công thương
	Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam
(https://ceca.gov.vn/; https://xacthuc.ceca.gov.vn/)
	Hệ thống hỗ trợ hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử an toàn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ứng dụng hợp đồng điện tử trong thương mại điện tử:
- Kết nối các Đơn vị cung cấp dịch vụ, các bên thứ 3 cần tra cứu, xác thực hợp động điện tử an toàn;
- Đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của các bên khi tham gia giao kết, ký kết hợp đồng điện tử;
- Cung cấp giao diện tra cứu chữ ký điện tử và tính toàn vẹn của hợp đồng được xác thực cho người dùng;
- Lưu trữ các thông tin, dữ liệu chứng thực hợp đồng điện tử được kết nối vào Trục.
	
	- Mã tra cứu của Hợp đồng;
- Lưu trữ lịch sử điện tử (Audit trail) toàn trình của Hợp đồng;
- Các thông tin, dữ liệu chứng thực hợp đồng điện tử (không phải nội dung hợp đồng) được kết nối vào Trục.
	Đã triển khai
	Triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ: Công cụ kiểm tra chữ ký điện tử và tính toàn vẹn của hợp đồng được xác thực
	- Đơn vị là Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử chủ động chuẩn bị sẵn nền tảng, hệ thống và các đầu chờ kết nối vào Trục.
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	92
	Bộ Công thương
	Cổng thông tin thị trường nước ngoài (https://vietnamexport.com/)
	+ Cung cấp các thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa như thông tin phân tích thị trường xuất khẩu; cảnh báo thị trường; cơ hội giao thương; hội chợ triển lãm hướng dẫn xuất khẩu…;
+ Cung cấp các dữ liệu về nhà nhập khẩu uy tín của các thị trường trên toàn cầu; cung cấp các số liệu về nhập khẩu hàng hóa của các thị trường trên toàn cầu;
+ Kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.
	
	- Các thông tin về xuất nhập khẩu;
- CSDL doanh nghiệp nhập khẩu uy tín;
- Các tài liệu, ấn phẩm hướng dẫn thâm nhập thị trường.
	Đã triển khai
	Tại nội bộ đơn vị
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	93
	Bộ Công thương
	Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc Bộ Công Thương (https://votas.vn/)
	Cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hoá từ nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, tới quá trình vận chuyển và quá trình phân phối ra thị trường.
	
	- Các thông tin về doanh nghiệp
- Dữ liệu về quy trình sản xuất 
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý chuỗi cung ứng 
- Quản lý vật tư
- Quản lý lô
- Quản lý sổ nhật ký sản xuất sản phẩm
	Đã triển khai
	Triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Không có
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	94
	Bộ Công thương
	Sàn thương mại điện tử hợp nhất (https://sanviet.vn/)
	Là nền tảng TMĐT B2B2C kết nối các sàn TMĐT địa phương, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng miền.
	
	Thông tin các DN, sản phẩm vùng miền đạt tiêu chuẩn hàng CNNTTB và OCOP
	Đã triển khai
	Trên toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương không triển khai nền tảng tương tự để tránh trùng lặp
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	95
	Bộ Công thương
	Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam (https://ecvn.com/)
	Là nền tảng TMĐT B2B hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới
	
	CSDL về nhà bán hàng; thông tin về hàng hóa…
	Đã triển khai
	Trên toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương không triển khai nền tảng tương tự để tránh trùng lặp
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	96
	Bộ Công thương
	Hệ thống hội chợ triển lãm trực tuyến (https://ifair.vn/)
	Ifair.vn là Hệ thống triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) trong quản lý gian hàng cho phép người dùng trải nghiệm mua sắm như ở cửa hàng thực tế.
	
	CSDL về nhà bán hàng; thông tin về hàng hóa, video thực tế ảo
	Đã triển khai
	Trên toàn quốc
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Công cụ
	Địa phương không triển khai nền tảng tương tự để tránh trùng lặp
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	97
	Bộ Công thương
	Cổng thông tin Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (www.tuhaoviet.vn)
	Tuyên truyền, đưa các tuyến tin bài Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam:
- Các chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm Việt, 
- Các sự kiện truyền thông của Cuộc vận động;
- Các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam uy tín;
- Các chương trình, sự kiện xúc tiến tiêu thụ nông sản và quảng bá sản phẩm địa phương;
- Kết nối cung cầu hàng Việt;
- ...
Mục tiêu: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thông tin hàng Việt, hỗ trợ truyền thông sản phẩm các doanh nghiệp Việt Nam.
	
	- Tin bài về CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
- CSDL về hàng Việt
	Đã triển khai
	Triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Khác: Trang thông tin
	Địa phương và Doanh nghiệp có thể chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin.
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	98
	Bộ Công thương
	Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online (www.goonline.gov.vn)
	- Giới thiệu các giải pháp về thương mại điện tử và chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
- Kết nối doanh nghiệp đến giải pháp cụ thể, phù hợp, riêng biệt hóa.
Mục tiêu: Đồng hành với doanh nghiệp khi bắt đầu và trong suốt quá trình vận hành, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử
	
	- Các thông tin giới thiệu về chương trình Go Online;
- Thông tin của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT
- Thông tin khai báo của doanh nghiệp đăng ký tham gia để được tư vấn về các giải pháp thương mại điện tử và chuyển đổi số.
	Đã triển khai
	Triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Khác: Trang thông tin
	Không có
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	99
	Bộ Công thương
	Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới Go Export (www.goexport.vn)
	Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thành công thông qua thương mại điện thông qua việc cung cấp các giải pháp cụ thể và chuyên biệt hóa cho từng doanh nghiệp:
- Nghiên cứu tiềm năng của doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với thị trường quốc tế;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh trên sàn thương mại điện tử quốc tế cho doanh nghiệp;
- Hỗ trợ tuân thủ hành lang pháp lý khi kinh doanh trên môi trường quốc tế;
- Hỗ trợ thiết lập và vận hành tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế;
- Hỗ trợ thiết lập, vận hành tài khoản thanh toán quốc tế;
- Hỗ trợ hoạt động logistic để tối ưu kế hoạch bán hàng, lưu kho quốc tế;
- Tư vấn hoạt động Marketing trên sàn thương mại điện tử quốc tế;
- Tư vấn chiến lược kinh doanh để tối ưu doanh số trên sàn TMĐT quốc tế.
	
	- Thông tin giới thiệu về chương trình Go Export;
- Thông tin về các giải pháp của Chương trình;
- Thông tin khai báo của doanh nghiệp đăng ký tham gia để được tư vấn về xuất khẩu trực tuyến.
	Đã triển khai
	Triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Khác: Trang thông tin
	Không có
	Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

	100
	Bộ Công thương
	Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức
	Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị trong Bộ Công Thương
	
	Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị trong Bộ Công Thương
	Triển khai từ năm 2024 đến nay
	Bộ Công Thương
	Sử dụng trực tuyến trên website
	Công cụ
	Không có
	Đơn vị triển khai: Vụ Tổ chức cán bộ
Đơn vị vận hành và đầu mối liên hệ: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
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	Ngân hàng nhà nước
	Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
	- Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia là hệ thống thanh toán xương sống của Quốc gia được đưa vào sử dụng từ năm 2002, cung cấp các dịch vụ thanh toán giá trị cao, giá trị thấp, dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ, dịch vụ quyết toán lô. Ngoài ra, hệ thống TTLNH còn hỗ trợ truyền tải các thông tin thu NSNN, hỗ trợ quyết toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ. 
Hiện tại, Hệ thống TTLNH có khoảng 100 thành viên gồm các NHNN Khu vực, các đơn vị KBNN, các Tổ chức tín dụng.
	Hệ thống cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử cho các tổ chức tín dụng trên phạm vi cả nước bao gồm: 
- Dịch vụ chuyển tiền giá trị thấp 
- Dịch vụ chuyển tiền giá trị cao 
- Dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ 
- Dịch vụ quyết toán lô
	Dữ liệu các giao dịch thanh toán
	Đã 
triển khai
	Ngành Ngân hàng
	- Sử dụng trực tuyến trên web - Kết nối qua phần mềm dùng riêng
	Hệ thống thông tin
	- Sử dụng để chuyển tiền điện tử giữa các TCTD; thực hiện xử lý kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác. - Chia sẻ dữ liệu giao dịch khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
	Cục 
Công nghệ 
thông tin – 
NHNN 
(về vận 
hành, kỹ 
thuật); 
Vụ Thanh toán – 
NHNN 
(về quy 
trình 
nghiệp vụ)
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	Ngân hàng nhà nước
	Hệ thống thông tin tín dụng quốc gia
	Hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin tín dụng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Hệ thống do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt 
Nam (CIC) vận hành, cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng, nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng đồng thời giúp các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Hệ thống được triển khai trên nền tảng số, cho phép truy cập, khai thác thông tin trực tuyến nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng kết nối, liên thông trong ngành Ngân hàng.
	Hệ thống thông tin tín dụng quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhà nước liên thông trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng như hỗ trợ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tín dụng, tăng cường kết nối , chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ trong việc xây dựng chính sách, dự báo, phân tích, định hướng phát triển tín dụng
	- Thông tin tín dụng do tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện cung cấp theo quy định pháp luật. 
- Thông tin từ các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan khác của pháp luật. 
- Thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
	Đã 
triển khai
	Ngành Ngân hàng
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Đơn vị thuộc Ngân hàng 
Nhà nước được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng 
Nhà nước.
	CIC
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	Bộ Tư pháp
	Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.
	
	Kiến nghị, phản ánh về văn bản quy phạm pháp luật.
	Đang triển khai.
Dự kiến Thời điểm sẵn sàng 6/2025
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web; app mobile
	- Báo cáo thông tin trung ương
- Chuyển đổi số nghiệp vụ của bộ, ngành, địa phương
	Không triển khai nền tảng để tránh trùng lặp
	Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính; Cục Công nghệ thông tin

	104
	Bộ Tư pháp
	Hệ thống thông tin về Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Trên cơ sở nội dung hoạt động của Cổng TTĐT PBGDPL quốc gia quy định tại Quyết định 471/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã xây dựng Cổng là một kênh chính thức của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương với mục đích chủ yếu là thông tin pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tương tác pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cổng kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng Thông tin điện tử pháp điển, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng/Trang Thông tin PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương
	
	Thu thập, lưu trữ thông tin, nghiệp vụ phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Đang triển khai.
Dự kiến Thời điểm sẵn sàng 12/2025
	Ngành, lĩnh vực (Phổ biến)
Đến cấp xã
	Sử dụng trực tuyến trên web
	- Công cụ
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương
- Báo cáo thông tin cho Trung ương
- Chuyển đổi số nghiệp vụ của địa phương
	Không triển khai nền tảng để tránh trùng lặp
	Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý
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	Bộ Tư pháp
	Phần mềm quản lý trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
	Nhằm quản lý, theo dõi thông tin về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, luật sư, văn phòng luật sư, trung tâm hòa giải thương mại….
	
	Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, luật sư, văn phòng luật sư, trung tâm hòa giải thương mại….
	Có kế hoạch triển khai.
	Ngành, lĩnh vực (Bổ trợ tư pháp)
Đến cấp tỉnh ( Sở Tư pháp)
	Sử dụng trực tuyến trên web
	- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương.
- Báo cáo thông tin trung ương
- Chuyển đổi số nghiệp vụ của địa phương
	Không triển khai nền tảng để tránh trùng lặp
	Cục Bộ trợ tư pháp

	106
	Bộ Tư pháp
	Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản
	Trang thông tin điện tư chuyên ngành về đấu giá tài sản triển khai đáp ứng việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá; thông báo công khai việc đấu giá tài sản của tổ chức đấu giá tài sản trên toàn quốc; khai thác cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên toàn quốc; khai thác các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về dấu giá tài sản; hướng dẫn nghiệp vụ; hỏi đáp pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về dấu giá tài sản trên toàn quốc
	
	Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai việc đấu giá tài sản; cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên toàn quốc;
	Đã triển khai
	Ngành, lĩnh vực (Đấu giá tài sản)
- Đến cấp tỉnh ( Sở Tư pháp)
- Tất cả các cơ quan có nhu cầu
	Sử dụng trực tuyến trên web
	- Công cụ.
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương.
- Báo cáo thông tin trung ương
- Chuyển đổi số nghiệp vụ của địa phương
	Không triển khai nền tảng để tránh trùng lặp
	Cục Bổ trợ tư pháp
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	Bộ Tư pháp
	Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
	Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL được xây dựng, triển khai trên toàn quốc từ năm 2019. Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý gồm 02 phân hệ chính: (1) Phân hệ quản lý tổ chức TGPL, người thực hiện TGPL, viên chức thuộc các tổ chức thực hiện TGPL và (2) Phân hệ quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý.
Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL gồm các chức năng sau: quản lý người được TGPL, quản lý tổ chức và người thực hiện TGPL, quản lý việc TGPL – vụ việc TGPL, báo cáo, quản trị tài khoản và một số tiện ích như quản lý khảo sát, Quản lý hỏi đáp TGPL.
	
	Phần mềm đang tiếp tục được cập nhật dữ liệu mới và lưu trữ dữ liệu về người đã được TGPL; dữ liệu việc, vụ việc TGPL; dữ liệu về các tổ chức thực hiện TGPL và người làm việc trong hệ thống TGPL.
	Đã triển khai.
	Ngành, lĩnh vực (Trợ giúp pháp lý)
Đến cấp huyện.
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Chuyển đổi số nghiệp vụ của địa phương
	Không triển khai nền tảng để tránh trùng lặp
	Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý
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	Bộ Tư pháp
	Cơ sở dữ liệu hộ tịch
	- Cung cấp đầy đủ các chức năng, tiện ích phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên toàn quốc;
- Thực hiện chức năng kết nối, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Cung cấp các dữ liệu phục vụ nghiệp vụ báo cáo thống kê, tra cứu, xem chi tiết dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch ở địa phương; góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo UBND các cấp;
- Hỗ trợ các địa phương quản lý dữ liệu số hóa (bao gồm việc cập nhật dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký vào Hệ thống, đồng thời, lưu trữ các bản scan trang sổ hộ tịch và các giấy tờ liên quan);
- Bảo đảm khả năng kết nối, liên thông với CSDLQG về bảo hiểm, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Phần mềm dịch vụ công liên thông để cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch.
	
	Dữ liệu về hộ tịch, con nuôi
	Đã triển khai.
	Ngành, lĩnh vực (hộ tịch)
Đến cấp xã
	Sử dụng trực tuyến trên web
	- Công cụ.
- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương.
- Báo cáo thông tin trung ương
- Chuyển đổi số nghiệp vụ của địa phương
	Không triển khai nền tảng để tránh trùng lặp
	Cục Hành chính tư pháp
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	Bộ Tư pháp
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	- Thống nhất các CSDL về pháp luật trên toàn quốc, dùng chung cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung tương, do Chính phủ thống nhất quản lý nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Hệ thống chia sẻ, trích xuất dữ liệu (https://ws.vbpl.vn): phục vụ việc chia sẻ, trích xuất dữ liệu với các CSDL, phần mềm ứng dụng chuyên ngành.
	
	Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương.
	Đã triển khai.
	Quốc gia
	Sử dụng trực tuyến trên web
	- Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho địa phương.
- Báo cáo thông tin trung ương
- Chuyển đổi số nghiệp vụ của địa phương
	Không triển khai nền tảng để tránh trùng lặp
	Cục Công nghệ thông tin; Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính
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	Đài Truyền hình Việt Nam
	Nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia VTVgo
	VTVGo với vai nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia đóng vai trò là hệ thống thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước; cung cấp đầy đủ, đa dạng và phong phú các kênh, chương trình truyền hình, các nội dung theo yêu cầu; mang đến trải nghiệm và tương tác cho khán giả trong và ngoài nước; có nền tảng hạ tầng và công nghệ hiện đại; giúp tối ưu hóa quản lý và phát triển nội dung, kinh doanh dựa trên dữ liệu số; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình các bộ ngành và các đài phát thanh truyền hình địa phương.
	- Nhóm đối tượng chính, đồng thời cũng là đối tượng phục vụ của VTVgo chính là đông đảo người dân trong và ngoài nước, có nhu cầu xem nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhóm đối tượng này không giới hạn số lượng. Thông qua việc sử dụng VTVGo, họ có thể tiếp cận các thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, các tin tức về kinh tế, xã hội một cách nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra người sử dụng cũng được cung cấp các nội dung giải trí đa dạng, phong phú.
- Nhóm đối tượng thứ hai là các cơ quan Đảng và Nhà nước, có thể sử dụng VTVgo như một kênh thông tin chính thống đến người dân về mọi đường lối, chủ trương, chính sách.
- Nhóm đối tượng thứ ba là các đài phát thanh truyền hình địa phương có thể thông qua ứng dụng VTVgo cung cấp nội dung tới người xem cả trong và ngoài nước. Việc này không những giúp cho các đơn vị tiết kiệm được chi phí phát triển, vận hành, mà còn giúp tiếp cận đến lượng lớn người dùng thông qua tập khách hàng của VTVgo. Dự kiến toàn bộ các đài truyền hình địa phương sẽ được tiếp phát sóng trên ứng dụng VTVgo.
	Dữ liệu về hành vi người dùng trên nền tảng VTVgo
	Đã triển khai.
	Ngành, lĩnh vực truyền hình
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
- Địa phương khai thác qua kết nối API
- Khác: Cơ quan quản lý nhà nước (hệ thống báo cáo)
	Nền tảng số
	Người dân trong và ngoài nước, có thể tiếp cận và sử dụng VTVgo thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tải ứng dụng từ các kho ứng dụng phổ biến như Apple Store, CH Play,.. và sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng, tivi thông minh; sử dụng trình duyệt trên máy tính, điện thoại để vào website vtvgo.vn.
	Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam.
Nguyễn Vũ Hoàng, vuhoang@vtv.vn
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	Đài Truyền hình Việt Nam
	Nền tảng dữ liệu đo lường hành vi khán giả xem truyền hình Việt Nam – VTV Big data và VTV Ratings
	Hiện nay, Đài THVN đã triển khai Nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia VTVgo. Với lượng dữ liệu thu thập được từ khán giả xem truyền hình rất lớn, do đó việc đo lường số liệu trên các nền tảng số có được sự ưu việt bởi số liệu được ghi nhận ở đây là số chính xác, không phải là số được quy nạp từ các mẫu với các people meter được đặt với số lượng ít tại các điểm cần đo. Việc thu thập dữ liệu và xây dựng các chỉ số đo lường tương đồng nhưng không bị giới hạn về khu vực địa lý, thiết bị xem, số lượng kênh đo lường tỏ ra vượt trội về cả độ chính xác lẫn các địa điểm, thiết bị, nhân khẩu học,… Nhờ đó, hệ thống đo lường khán giả đa nền tảng bổ sung lượng khán giả trên Internet một cách chính xác, giúp phản ánh đầy đủ về ngành truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, dữ liệu lớn (big data) thu thập được trên nền tảng VTVgo cũng sẽ cho phép phân tích dưới nhiều góc độ triển khai mô hình kinh doanh mới dựa trên nội dung và hành vi của người xem.
	- Nền tảng kết nối liên thông ghi nhận dữ liệu hành vi khán giả xem các kênh truyền hình đang được truyền dẫn trên toàn bộ các hệ thống OTT/IPTV của tất cả các đài truyền hình và các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trong cả nước.
- Hệ thống cũng kết nối liên thông dữ liệu để cơ quan quản lý nhà nước (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổng hợp báo cáo số liệu người xem truyền hình tại Việt Nam.
	- Dữ liệu quản lý;
- Dữ liệu hành vi khán giả xem kênh truyền hình trên đa nền tảng.
	Đã có kế hoạch triển khai.
Thời điểm sẵn sàng phê duyệt: Quý III/2026
	Quốc gia
	- Nền tảng số, cho phép: (1) Sử dụng trực tuyến trên web; (2) Địa phương khai thác qua kết nối API; (3) Cơ quan quản lý nhà nước (hệ thống báo cáo)
	Nền tảng số
	Dữ liệu sau khi ghép nối, phân loại (dữ liệu người dùng cuối) sẽ được cung cấp cho các đài truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình,… thông qua Dashboard trực tuyến hoặc được cơ quan chủ quản nền tảng trích xuất từ hệ thống và gửi báo cáo cho từng đơn vị.
	Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam.
Nguyễn Vũ Hoàng, vuhoang@vtv.vn

	112
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	CSDL về 
Giáo dục 
Mầm non
	CSDL phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục 
Mầm non
	CSDL có 
phạm vi từ cấp bộ, sở, phòng, các cơ sở giáo dục thuộc bậc học ở địa phương, phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục Mầm non
	CSDL bao gồm hồ sơ trường, lớp, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, 
nhân viên 
…
	 Đã triển khai
	 Đến các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Hệ thống thông tin 
¨ Ứng dụng phục vụ thống kê, dự báo
	- Cập nhật, khai thác dữ liệu theo phân cấp quản lý - Cho phép mở rộng kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các 
hệ thống của địa phương
	Cục 
KHCNTT

	113
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	CSDL về 
Giáo dục Phổ thông
	CSDL phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục 
Phổ thông
	CSDL có 
phạm vi từ cấp bộ, sở, phòng, các cơ sở giáo dục thuộc bậc học ở địa phương, phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục Phổ thông
	CSDL bao gồm hồ sơ trường, lớp, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, thông tin về cơ sở vật chất, nhà vệ sinh trường học, quản lý chuyên sâu về dạy-học, 
ngoại 
ngữ…
	 Đã triển khai
	 Đến các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Hệ thống thông tin 
¨ Ứng dụng phục vụ thống kê, dự báo
	- Khai thác, sử dụng theo tài khoản được cấp - Trường hợp kết nối, đồng bộ dữ liệu cần đáp ứng yêu cầu kết nối
	Cục 
KHCNTT

	114
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	CSDL về 
Giáo dục Thường xuyên
	CSDL phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục Thường xuyên
	CSDL có 
phạm vi từ cấp bộ, sở, phòng, các cơ sở giáo dục thuộc bậc học ở địa phương, phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục 
Thường xuyên
	CSDL bao gồm hồ sơ trường, lớp, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, thông tin về cơ sở vật chất, nhà vệ sinh trường học, quản lý chuyên sâu về dạy-học, 
ngoại 
ngữ…
	 Đã triển khai
	 Đến các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Hệ thống thông tin 
¨ Ứng dụng phục vụ thống kê, dự báo
	- Cập nhật, khai thác dữ liệu theo phân cấp quản lý - Cho phép mở rộng kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các 
hệ thống của địa phương
	Cục 
KHCNTT
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	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	CSDL về 
Giáo dục Đại học
	CSDL phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục 
Đại học
	CSDL có 
phạm vi từ cấp bộ, các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, phục vụ công tác thống kê, quản lý nhà nước về Giáo dục Đại học
	CSDL bao gồm 12 CSDL 
thành phần: CSDL về cơ sở đào tạo; CSDL về ngành 
đào tạo; CSDL về chương 
trình đào tạo; CSDL về tuyển sinh; 
CSDL về 
đội ngũ; CSDL về người học; CSDL về văn bằng; CSDL về cơ sở vật 
chất; 
CSDL về 
tài chính, tài sản; 
CSDL về nghiên cứu 
khoa học; CSDL về hợp tác 
quốc tế; CSDL về hợp tác doanh nghiệp.
	 Đã triển khai
	 Đến các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Hệ thống thông tin 
¨ Ứng dụng phục vụ thống kê, dự báo
	- Cập nhật, khai thác dữ liệu theo phân cấp quản lý - Cho phép mở rộng kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống cơ sở giáo dục
	Vụ Giáo dục Đại 
học; Cục 
KHCNTT

	116
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ
	Hệ thống Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ là công cụ hỗ trợ các tỉnh/thành phố thu thập, tổng hợp và báo cáo dữ liệu phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ.
	Hệ thống thực hiện các phần việc tổng hợp dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ cách tỉnh về Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ công tác kiểm tra, công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
	- Phiếu thu thập thông tin Phổ cập giáo dục - 
Xóa mù 
chữ 
- Số liệu thống kế, báo cáo phục vụ công tác công nhận Phổ cập giáo dục - 
Xóa mù 
chữ
	 Đã triển khai
	 Đến cấp xã
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Hệ thống thông tin 
¨ Ứng dụng phục vụ thống kê, dự báo
	Phân cấp quản lý, khai thác, sử dụng (Ban chỉ đạo cấp tỉnh cấp tài khoản cho cấp huyện; cấp huyện cấp tài khoản cho cấp xã)
	Cục 
KHCNTT
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	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Hệ thống Quản lý Kỳ thi Tốt 
nghiệp THPT
	Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý kỳ thi Tốt nghiệp 
THPT
	Hệ thống thực hiện các phần việc hỗ trợ học sinh, các trường cập nhật thông tin tuyển sinh, tra cứu, bổ sung thông tin học bạ, cập nhật nguyện vọng, tra cứu kết quả thi, xét tuyển
	Dữ liệu 
Đăng ký dự thi; xét công nhận 
tốt nghiệp
	 Đã triển khai
	 Đến các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Hệ thống thông tin 
¨ Ứng dụng phục vụ quản lý thi
	Đơn vị quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng hệ thống theo quy chế thi hiện hành do Bộ GDĐT ban hành
	Cục Quản lý chất lượng

	118
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Hệ thống Hỗ trợ tuyển sinh chung
	Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đăng ngành Giáo dục Mầm non
	Hệ thống thực hiện các phần việc hỗ trợ học sinh, các trường cập nhật phương án tuyển sinh, tra cứu, cập nhật nguyện vọng, lọc ảo, xét tuyển
	Dữ liệu Đăng ký xét tuyển; nộp lệ phí xét tuyển 
(trực tuyến); lọc ảo; xác nhận nhập học…
	 Đã triển khai
	 Đến các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Hệ thống thông tin 
¨ Ứng dụng phục vụ tuyển sinh
	Đơn vị quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng hệ thống theo quy chế tuyển sinh hiện hành do Bộ GDĐT ban hành
	Vụ Giáo dục Đại 
học; Cục 
KHCNTT

	119
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nền tảng học bạ số
	CSDL phục vụ công tác lưu trữ, quản lý nhà nước về Giáo dục Phổ thông trên nền tảng số
	Thực hiện lưu trữ, quản lý 
nhà nước về 
Giáo dục Phổ thông trên nền tảng số
	CSDL bao gồm hồ sơ cơ sở giáo dục, đào tạo, hồ sơ học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân 
viên, …
	 Đang triển khai. Thời điểm sẵn sàng 2025
	 Đến các, các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo đại học
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Nền tảng số 
¨ Ứng dụng phục vụ quản lý
	Đơn vị quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng hệ thống theo quy chế vận hành do Bộ GDĐT ban hành
	Cục 
KHCNTT

	120
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nền tảng văn bằng số, chứng chỉ số
	CSDL phục vụ công tác lưu trữ, quản lý nhà nước về văn bằng và chứng chỉ trên nền tảng số
	Thực hiện lưu trữ, quản lý 
nhà nước về văn bằng và 
chứng chỉ trên nền tảng số
	CSDL bao gồm hồ sơ cơ sở giáo dục, đào tạo, hồ sơ sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý, …
	 Có kế hoạch triển khai Thời điểm sẵn sàng 2026-2027
	 Đến các, các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo đại học
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Nền tảng số 
¨ Ứng dụng phục vụ quản lý
	Đơn vị quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng hệ thống theo quy chế vận hành do Bộ GDĐT ban hành
	Cục 
KHCNTT
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	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nền tảng số Đo lường trực tuyến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, cá nhân
	Nền tảng số, công cụ số để thực hiện đo lường trực tuyến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc Bộ phục vụ cho việc định kỳ đánh giá, công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.
	Thực hiện đo lường trực tuyến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc Bộ phục vụ cho việc định kỳ đánh giá, công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.
	Dữ liệu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, dữ liệu đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn 
vị, cá nhân
	 Có kế hoạch triển khai. Thời điểm sẵn sàng 2026
	 Đến các cơ quan thuộc Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc
	 Sử dụng trực tuyến
	¨ Nền tảng số 
¨ Ứng dụng phục vụ quản lý
	Đơn vị quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng hệ thống theo quy chế vận hành do Bộ GDĐT ban hành
	Cục 
KHCNTT

	122
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam
	Mô tả về mục đích, vai trò và phạm vi, tính năng, chức năng của nền tảng
Mục tiêu: Quảng bá thông tin về các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số; các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin địa lý GIS vùng dân tộc thiểu số có tích hợp dữ liệu thông tin đa phương tiện; phát huy, bảo tồn chữ viết, trang phục, văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Phạm vi: Hệ thống cơ quan công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương; các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan.
Chức năng:
Thu thập, xử lý, phân tích thông tin từ các cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số, tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số; các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin địa lý GIS vùng dân tộc thiểu số có tích hợp dữ liệu thông tin đa phương tiện.
Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bao gồm các nội dung chính như: xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số; tích hợp hệ thống bản đồ số GIS; hệ thống các từ điển về dân tộc thiểu số phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc
	Cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu của nền tảng phục vụ kịp thời cho công tác quản lý nhà nước của Bộ
	Cơ sở dữ liệu về: lịch sử, văn hoá, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số; các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
	Có kế hoạch triên rkhai. Thời điểm sẵn sàng 2026-2030
	Ngành, lĩnh vực dân tộc
	Sử dụng trực tuyến trên web
Địa phương khai thác qua kết nối API
	Nèn tảng số, Hệ thống thông tin
	Học viện dân tộc
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	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc
	- Mục đích:
Hình thành cơ sở dữ liệu lĩnh vực công tác dân tộc, đảm bảo chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành tại Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 về việc quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Phạm vi:
Hệ thống cơ quan công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương; các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Chức năng:
Thu thập, xử lý, phân tích thông tin các cơ sở dữ liệu thành phần.
Xây dựng Hệ thống các cơ sở dữ liệu thành phần.
	Cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu của nền tảng phục vụ kịp thời cho công tác quản lý nhà nước của Bộ.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu: chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc; người có uy tín; báo cáo công tác dân tộc; ...
	✓ Có kế hoạch triển khai. Thời điểm sẵn sàng 2026-2030.
	Ngành, lĩnh vực (tên: lĩnh vực dân tộc).
	✓ Trực tuyến trên web.
✓ Địa phương khai thác qua kết nối API.
	Nền tảng số:
Hệ thống thông tin.
Ứng dụng.
	Khai thác trên môi trường Internet.
Kết nối để tương tác, chia sẻ dữ liệu hoặc mở rộng tính năng, theo nhu cầu.
	Trung tâm Chuyển đổi số và các vụ, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các CSDL.
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	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Tôn giáo
	Mục đích:
Ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống CSDL chuyên ngành về chức sắc và cơ sở thờ tự các tôn giáo đang được phép hoạt động trong trên phạm vi cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tra cứu, khai thác thông tin, báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phổ biến tới mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
Xây dựng CSDL về chức sắc tôn giáo theo yêu cầu quản lý nhà nước với các trường thông tin như:
Họ và tên; Năm sinh; Nguyên quán; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay; Dân tộc; Quốc tịch; CCCD; Địa chỉ liên hệ; Quan hệ trong gia đình; Trình độ học vấn; Tên gọi theo tôn giáo; Tên tổ chức tôn giáo; Hệ phái; Chức vụ hiện nay trong tổ chức tôn giáo; Phẩm sắc hiện nay trong tôn giáo; Năm bắt đầu tham gia hoạt động tôn giáo; Đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo; Quá trình hoạt động tôn giáo ở trong nước; Quá trình tu học...và hoạt động tôn giáo ở nước ngoài
Xây dựng CSDL về cơ sở thờ tự tôn giáo theo yêu cầu quản lý nhà nước với các trường thông tin như:
Tổ chức tôn giáo; Hệ phái; Tên cơ sở thờ tự; Địa chỉ; Năm xây dựng cơ sở thờ tự; Trung tu, tôn tạo cơ sở thờ tự; Tên tổ chức, cá nhân đứng tên xây dựng; Tên tổ chức, cá nhân đứng tên sử dụng hiện nay; Tên tổ chức, cá nhân đứng tên quản lý hiện nay; Diện tích đất; Kiến trúc cơ sở thờ tự hiện nay; Hiện trạng cơ sở thờ tự; Cơ sở thờ tự đã được Nhà nước xếp hạng di tích (nếu có); Chức sắc, nhà tu hành hiện đang có hộ khẩu thường trú tại cơ sở thờ tự; Chức sắc, nhà tu hành hiện đang tạm trú tại cơ sở thờ tự; Số lượng tín đồ sinh hoạt tại cơ sở thờ tự; Các lễ hội lớn hằng năm và thời gian tổ chức tại cơ sở thờ tự.
	Cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu của nền tảng phục vụ kịp thời cho công tác quản lý nhà nước của Bộ.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu về Tôn giáo bao gồm:
CSDL về chức sắc tôn giáo.
CSDL về cơ sở thờ tự tôn giáo đang được phép hoạt động trên phạm vi cả nước.
	Có kế hoạch triển khai. Thời điểm sẵn sàng 2026-2030
	✓ Quốc gia
✓ Ngành, lĩnh vực (tên: lĩnh vực tôn giáo)
	Sử dụng trực tuyến trên web
	✓ Nền tảng số
✓ Hệ thống thông tin
✓ Ứng dụng
	Khai thác trên môi trường Internet.
Kết nối để tương tác, chia sẻ dữ liệu hoặc mở rộng tính năng, theo nhu cầu.
	Trung tâm Chuyển đổi số, Ban Tôn giáo Chính phủ và các vụ, đơn vị có liên quan.
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Hệ thống thông tin quản lý hiện vật
	Quản lý thông tin hiện vật (tên, số đăng ký, thời kỳ, niên đại, nội dung hiện vật, nguồn gốc, nơi sản xuất, chế tác, nơi lưu giữ….). HTTTQL hiện đang được duy trì ổn định, cập nhật thường xuyên và kết nối với 63 tỉnh, thành phố
	
	Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Đã triển khai
	Lĩnh vực di sản văn hóa
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Chia sẻ, lưu giữ, quản lý dữ liệu về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Cục Di sản văn hóa
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng
	Quản lý thông tin liên quan các bảo tàng (diện tích, nhân sự, số lượng hiện vật,… trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. HTTTQL hiện đang được duy trì ổn định, cập nhật thường xuyên và kết nối với 63 tỉnh, thành phố
	
	Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam
	Đã triển khai
	Lĩnh vực di sản văn hóa
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Chia sẻ, lưu giữ, quản lý thông tin về các bảo tàng
	Cục Di sản văn hóa

	127
	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Hệ thống thống tin quản lý di tích
	Quản lý thông tin các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên phạm vi toàn quốc (thông tin chung, hồ sơ di tích, thông tin quản lý di tích...). HTTTQL hiện đang được duy trì ổn định, cập nhật thường xuyên và kết nối với 63 tỉnh, thành phố
	
	Di tích
	Đã triển khai
	Lĩnh vực di sản văn hóa
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Chia sẻ, lưu giữ, quản lý thông tin về các di tích
	Cục Di sản văn hóa
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể
	Quản lý thông tin về di sản văn hóa phi vật thể (tên gọi, địa điểm, loại hình, thông tin hỗ trợ quản lý di sản văn hóa phi vật thể, danh sách nghệ nhân..). HTTTQL hiện đang được duy trì ổn định, cập nhật thường xuyên và kết nối với 63 tỉnh, thành phố
	
	Di sản văn hóa phi vật thể, danh sách nghệ nhân
	Đã triển khai
	Lĩnh vực di sản văn hóa
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Chia sẻ, lưu giữ, quản lý thông tin về di sản văn hóa phi vật thể, danh sách nghệ nhân
	Cục Di sản văn hóa
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Ứng dụng “Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel”
	Ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” là nền tảng kết nối giữa khách du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý trong việc hỗ trợ khách du lịch trải nghiệm trọn vẹn hành trình khám phá Việt Nam, bao gồm tin tức về du lịch, thông tin về doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, điểm du lịch… cùng với các tính năng: bản đồ số du lịch, mua vé tham quan, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, thuyết minh đa phương tiện, phản ánh, đánh giá chất lượng dịch vụ sản phẩm du lịch tới các cơ quan quản lý…
	Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quản lý, vận hành ứng dụng. Những phản ánh được gửi từ khách du lịch hay các thông báo, tin tức du lịch sẽ được sàng lọc, cập nhật và gửi về các đơn vị/cơ quan liên quan. 

Đối với các địa phương, đơn vị tham gia quảng bá sản phẩm (thông qua tính năng vé tham quan, thuyết minh đa phương tiện) có thể kiểm tra thông tin trực tiếp trên ứng dụng.
	- Thông tin người dùng đăng ký sử dụng ứng dụng;
- Thông tin lịch sử các dịch vụ người dùng đã đặt trên ứng dụng;
- Thông tin các khiếu nại, phản ánh người dùng gửi về hệ thống quản lý;
- Thông tin về các sản phẩm quảng bá trên ứng dụng.
	Đã triển khai.
	- Quốc gia 
- Ngành, lĩnh vực (Ngành Du lịch)
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	- Nền tảng số
- Hệ thống thông tin 
- Ứng dụng
	Chuẩn bị API phù hợp để kết nối; Đồng thời gửi thông tin về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để phân quyền tài khoản trên hệ thống quản lý.
	Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Nền tảng Quản trị & Kinh doanh du lịch
	Nền tảng Quản trị & Kinh doanh du lịch là môi trường số kết nối các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên du lịch và các cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương và địa phương.

Đối tượng sử dụng:
- Cơ quan quản lý du lịch địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (cơ sở lưu trú, Công ty lữ hành, Điểm du lịch, Nhà hàng, Điểm mua sắm, Khu vui chơi giải trí...): Báo cáo thống kê; Quản lý Chương trình khuyến mại giảm giá cho khách du lịch.
- Hướng dẫn viên: Quản lý tour; Liên kết đến ứng dụng Thẻ du lịch hỗ trợ khách du lịch mua vé điện tử; Quản lý phản ánh đến đơn vị/cơ quan liên quan.
	Hệ thống quản lý nền tảng được phân quyền cho các Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương để theo dõi, giám sát đơn vị kinh doanh thuộc địa phương. Cụ thể:
- Duyệt đăng ký chương trình (VD Chương trình kích cầu du lịch 2025);
- Duyệt bài viết quảng bá của các đơn vị đăng lên trang; 
- Theo dõi, xử lý phản ánh được gửi từ khách du lịch;
- Theo dõi, tổng hợp, trích xuất báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý.
	- Thông tin hướng dẫn viên;
- Thông tin đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (Khu/điểm du lịch; Cơ sở vui chơi giải trí; Nhà hàng/quán ăn; Cơ sở lưu trú; Công ty lữ hành…).
	Đã triển khai.
	- Quốc gia 
- Ngành, lĩnh vực (Ngành Du lịch)
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	- Nền tảng số
- Hệ thống thông tin 
- Ứng dụng
	Chuẩn bị API phù hợp để kết nối; Đồng thời gửi thông tin về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để phân quyền tài khoản trên hệ thống quản lý.
	Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Trang vàng Du lịch Việt Nam
	Trang web liên thông với ứng dụng Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel và Nền tảng Quản trị Kinh doanh du lịch tạo hệ sinh thái số hỗ trợ đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đăng bài quảng bá sản phẩm trên môi trường số, quản lý bán hàng, thiết lập các chương trình ưu đãi, quản lý phòng tại các cơ sở lưu trú… dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan liên quan.
	Hệ thống quản lý nền tảng sẽ được phân quyền cho các Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dịa phương để theo dõi, giám sát đơn vị kinh doanh thuộc địa phương. Cụ thể:
- Duyệt đăng ký chương trình (VD Chương trình kích cầu du lịch 2025);
- Duyệt bài viết quảng bá của các đơn vị đăng lên trang; 
- Theo dõi, xử lý phản ánh được gửi từ khách du lịch.
	- Thông tin khách du lịch đăng ký trên trang web;

- Thông tin đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (Khu/điểm du lịch; Cơ sở vui chơi giải trí; Nhà hàng/quán ăn; Cơ sở lưu trú; Công ty lữ hành…).
	Đã triển khai.
	- Quốc gia 
- Ngành, lĩnh vực (Ngành Du lịch)
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	- Nền tảng số
- Hệ thống thông tin 
	Chuẩn bị API phù hợp để kết nối; Đồng thời gửi thông tin về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để phân quyền tài khoản trên hệ thống quản lý.
	Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Hệ thống báo cáo thống kê
	- Phần mềm báo cáo thống kê du lịch là phần mềm do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quản lý. 
- Phần mềm hỗ trợ Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch thực hiện báo cáo thống kê du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phần mềm chạy trên nền tảng web tại địa chỉ https://thongke.tourism.vn và ứng dụng Quản trị và Kinh doanh du lịch.
	Hệ thống quản lý phần mềm được phân quyền cho các Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương. Các tài khoản này có quyền theo dõi, tổng hợp, trích xuất báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý.
	Thông tin của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch. Cụ thể: 
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch;
- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành;
- Tổ chức, cá nhân quản lý khu/điểm du lịch.
	Đã triển khai.
	- Quốc gia 
- Ngành, lĩnh vực (Ngành Du lịch)
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	- Nền tảng số
- Hệ thống thông tin 
- Ứng dụng
	Chuẩn bị API phù hợp để kết nối; Đồng thời gửi thông tin về Trung tâm Thông tin du lịch để phân quyền tài khoản trên hệ thống quản lý.
	Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

	133
	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	Hệ thống vé điện tử
	Hệ thống vé điện tử tại khu/điểm du lịch là bước đi đột phá trong công tác quản lý vé tại các khu, điểm du lịch, nâng cao trải nghiệm cho du khách và bảo vệ môi trường.

Hiện nay hệ thống đã triển khai tại các địa điểm: Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đền Quán Thánh, Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây và Di tích 22 Hàng Buồm ở Hà Nội…
	Cung cấp tài khoản truy cập phần mềm quản lý theo từng đối tác đăng ký sử dụng hệ thống. Các tài khoản này có quyền theo dõi, xem xét các số liệu về địa điểm tham quan do hệ thống tự động gửi về theo thời gian thực; trích xuất báo cáo kịp thời phục vụ công tác giám sát, kinh doanh.
	Thông tin về hệ thống vé, bao gồm: thông tin địa điểm lắp đặt, giá vé, chính sách vé – giá, thông tin hóa đơn điện tử, tình hình sử dụng (lượt khách), hình thức mua vé (trực tuyến/trực tiếp).
	Đã triển khai.
	- Quốc gia 
- Ngành, lĩnh vực (Ngành Du lịch)
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân.
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	- Nền tảng số
- Hệ thống thông tin 
- Ứng dụng
	Chuẩn bị API phù hợp để kết nối; Đồng thời gửi thông tin về Trung tâm Thông tin du lịch để phân quyền tài khoản trên hệ thống quản lý.
	Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

	134
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
	Quản lý kết nối, tích hợp và chia sẻ dịch vụ dữ liệu (API) của các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu (HTTT/CSDL) được triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịch vụ dữ liệu của các HTTT/CSDL của Bộ, ngành, địa phương thông qua Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).
	Phối hợp với các cơ quan có yêu cầu, nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu để xác định đặc điểm dữ liệu cần chia sẻ, dịch vụ kết nối.
	- Thông tin dịch vụ dữ liệu
- Thông tin kết nối dữ liệu
- Thông tin giám sát, khai thác dịch vụ
	Đã triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Địa phương khai thác qua kết nối API
	Nền tảng số
	Khuyến nghị địa phương: 
- Xây dựng hệ thống quản lý kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường tại địa phương
- Xây dựng các dịch vụ dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tại địa phương
	Cục Chuyển đổi số

	135
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng Cổng thông tin điện tử
	Tuân thủ quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Phục vụ triển khai Cổng TTĐT Bộ, trang/cổng thông tin .cho các đơn vị trực thuộc Bộ một cách nhanh chóng.
	Triển khai Cổng/trang thông tin của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu
	- Dữ liệu Cổng chính
- Dữ liệu chuyên trang
- Dữ liệu trang tin Bộ trưởng
- Dữ liệu trang tin các đơn vị
- Dữ liệu đa phương tiện
	Đã triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	Điều kiện cần thiết để khai thác
	Cục Chuyển đổi số

	136
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng quản lý định danh và xác thực người dùng
	Nền tảng quản lý định danh và xác thực người dùng được triển khai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép quản lý đăng ký cấp phát tài khoản người dùng Bộ. Xác thực người dùng trong và ngoài Bộ thông qua VneID.
	Phối hợp với các cơ quan có yêu cầu, nhu cầu kết nối, xác thực
	Thông tin định danh xác thực
	Đã triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Các hệ thống kết nối xác thực
	Nền tảng số
	Khuyến nghị người dùng Bộ: Sử dụng tài khoản nội bộ được cấp xác thực để làm việc với các hệ thống thông tin của Bộ
	Cục Chuyển đổi số

	137
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng họp trực tuyến và họp không giấy tờ
	Nền tảng họp trực tuyến và họp không giấy tờ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp tính năng cho người dùng thực hiện lập quản lý cuộc họp, thực hiện họp trực tuyến.
	Triển khai cho các cơ quan khi có yêu cầu, nhu cầu sử dụng
	Thông tin, dữ liệu họp trực tuyến
	Đã triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân
	Nền tảng số
	Khuyến nghị các đơn vị: Đăng ký sử dụng để được cấp quyền tham gia quản lý lịch họp của đơn vị
	Cục Chuyển đổi số

	138
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng thu nhận dữ liệu IoT
	Thu nhận, lưu trữ, phân tích và chia sẻ thông tin chiết xuất được từ dữ liệu cảm biến phục vụ công tác quản lý nhà nước, ra quyết định của Bộ.
	Triển khai cho các cơ quan khi có yêu cầu, nhu cầu sử dụng
	- Dữ liệu cảm biến
- Dữ liệu xử lý
	Đang triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	Điều kiện cần thiết để khai thác
	Cục Chuyển đổi số

	139
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng thu nhận dữ liệu Camera
	Phục vụ quản lý, kết nối tập trung Camera tại các địa điểm quan trắc do Bộ quản lý, cung cấp tính năng ghi hình tại thời điểm mong muốn, kết nối dữ liệu hình ảnh với Trung tâm Điều Hành tại Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu.
	Triển khai cho các cơ quan có yêu cầu, nhu cầu sử dụng
	Dữ liệu hình ảnh
	Đang triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Khai thác qua kết nối API
	Nền tảng số
	Điều kiện cần thiết để khai thác
	Cục Chuyển đổi số

	140
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng ảo hoá điện toán đám mây
	Được triển khai tại các Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ, để cung cấp máy chủ ảo hóa phục vụ triển khai các hệ thống thông tin của Bộ.
	Triển khai cho các cơ quan có yêu cầu, nhu cầu sử dụng
	Dữ liệu hạ tầng số
	Đã triển khai.
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Đơn vị có nhu cầu hạ tầng cho hệ thống thông tin cần triển khai gửi yêu cầu để được xem xét cấp hạ tầng.
	Nền tảng số
	Khuyến nghị đơn vị vận hành các hệ thống thông tin:
- Sử dụng đúng mục đích và hiệu quả tài nguyên được cấp.
- Đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin được triển khai theo các quy định về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.
- Xây dựng và thực hiện quy chế vận hành, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin.
- Có kế hoạch về việc triển khai các HTTT và tài nguyên tính toán, lưu trữ gửi về cho Cục Chuyển đổi số để tổng hợp được nhu cầu về hạ tầng CNTT để có kế hoạch nâng cấp hạ tầng tính toán, lưu trữ, mạng, ...
	Cục Chuyển đổi số

	141
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng lưu trữ điện tử chuyên ngành
	Quản lý kho lưu trữ điện tử tập trung Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ vụ công tác quản lý, tổ chức tích hợp và chia sẻ sử dụng hiệu quả hồ sơ/tài liệu lưu trữ thuộc ngành nông nghiệp và môi trường.
	Phối hợp đơn vị văn thư để xác nhận nghiệp vụ, khai thác dữ liệu
	Thông tin hồ sơ/tài liệu chuyên ngành
	Đang triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Nền tảng số
	Khuyến nghị địa phương:
- Xây dựng hệ thống quản lý kết nối, tích hợp và chia sẻ hồ sơ/tài liệu ngành nông nghiệp và môi trường tại địa phương
	Cục Chuyển đổi số

	142
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng quản trị, thu thập dữ liệu
	Phục vụ thu thập, quản trị, lưu trữ và xử lý các dạng dữ liệu lớn, đặc thù, bao gồm:
- Dữ liệu có cấu trúc: là các dữ liệu thuộc các CSDL lĩnh vực đã được đầu tư xây dựng, đang được lưu trữ và quản lý của nhiều đơn vị thuộc Bộ.
- Dữ liệu không gian: dữ liệu vector, dữ liệu raster, dữ liệu thông tin địa lý…
- Dữ liệu dạng tệp (file): Dữ liệu dạng file được thu thập từ nhiều lĩnh vực trong nhiều năm, nằm phân tán tại các lĩnh vực, đơn vị.
- Dữ liệu Bigdata: là khối dữ liệu rất lớn ngày càng tăng nhanh theo thời gian được thu nhận từ các thiết bị IoT, thiết bị cảm biến, thiết bị đo, dữ liệu nhật ký (Log file) từ các hệ thống thông tin.
	Cung cấp dịch vụ quản trị dữ liệu (Data as Service) phục vụ thu thập, quản trị, xử lý dữ liệu lớn theo đặc thù ngành
	- Dữ liệu có cấu trúc
- Dữ liệu phi cấu trúc
- Dữ liệu không gian
	Đang triển khai
	Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Sử dụng trực tiếp dưới dạng dịch vụ tại Trung tâm dữ liệu của Bộ
	Nền tảng số
	Chuyển đổi việc sử dụng dữ liệu từ các hệ thống đã được xây dựng lên nền tảng dùng chung hoặc cung cấp dịch vụ dữ liệu cho các hệ thống mới xây dựng
	Cục Chuyển đổi số

	143
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Hệ thống báo cáo tổng hợp
	Hệ thống hỗ trợ công tác xây dựng, quản lý, tổng hợp và giao nộp báo cáo ngành nông nghiệp và môi trường.
	
	- Mẫu báo cáo
- Dữ liệu báo cáo
- Kỳ báo cáo
- File báo cáo
	Đã triển khai
	Ngành nông nghiệp và môi trường
	Sử dụng trực tiếp trên web
	Hệ thống thông tin
	Yêu cầu tài khoản
	Cục Chuyển đổi số

	144
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị
	Hệ thống phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị (PAKN) của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về nông nghiệp và môi trường. Mục tiêu của hệ thống: 
Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin PAKN về nông nghiệp và môi trường cho các cơ quan quản lý nhà nước.
Nâng cao vai trò cán bộ, công chức các cấp, người dân và cộng đồng trong bảo vệ nông nghiệp và môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác ứng phó, xử lý vi phạm pháp luật về nông nghiệp và môi trường.
	
	- Thông tin PAKN của người dân
- Thông tin xử lý PAKN của các cơ quan quan lý nhà nước liên quan
	Đã triển khai
	Ngành nông nghiệp và môi trường
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân
	Hệ thống thông tin
	Yêu cầu tài khoản
	Cục Chuyển đổi số

	145
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản
	Phục vụ cho 03 đối tượng chính:
(1) Quản lý nhà nước: Kiểm soát được chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thống kê, dự báo thị trường; theo dõi tình trạng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xử lý khi có vấn đề phát sinh.
(2) Doanh nghiệp, tổ chức: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ thương hiệu, kiểm soát chất lượng, chống hàng giả, hỗ trợ hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu ...thông qua việc minh bạch, công khai thông tin từ quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản đến lưu thông, phân phối sản phẩm.
(3) Người tiêu dùng: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do kiểm tra, truy vết được thông tin về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (mức độ tin cậy, chất lượng, độ an toàn…) thông qua các ứng dụng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng… (app mobile).
	1) Hệ thống TXNG được xây dựng với vai trò như một nền tảng lõi (platform): 
Cho phép TXNG các sản phẩm nông sản và làm nền tảng sẵn sàng cho các hệ thống TXNG khác kết nối, tích hợp như Cổng TT TXNG quốc gia, các hệ thống TXNG của các Bộ ngành, địa phương.
2)Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ đã kết nối dữ liệu thông suốt với hệ thống truy xuất nguồn gốc của các địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Ninh Bình, Hà Nam, Đăk Nông, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Hiệp hội mía đường… (hệ thống của các địa phương này đều do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý).
	Thông tin các sản phẩm hàng hóa nông sản được cập nhật vào hệ thống phục vụ cho truy vết, truy xuất thông tin. Đáp ứng 10 trường thông tin cơ bản theo yêu cầu của Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2024.
	Đã triển khai
	Ngành nông nghiệp và môi trường
	Sử dụng trực tiếp trên web
	Nền tảng số
	1) Hiện nay mới chỉ 10 địa phương tham gia kết nối với hệ thống TXNG của Bộ. Cần có sự tham gia của tất cả các địa phương để đảm bảo TXNG nông sản trên phạm vi cả nước.
2) Bộ NN và MT có rất nhiều đối tượng quản lý và cần thiết phải truy xuất nguồn gốc (Vật tư đầu vào, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; các sản phẩm nông, lâm, thủy sản...) do vậy các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan phải cùng tham gia vào hệ thống để tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong giám sát, xử phạt, thu hồi… các sai phạm, vi phạm.
3) Hệ thống phải được nâng cấp mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu với số lượng truy cập lớn, quản lý nhiều sản phẩm hàng hóa, đảm bảo các yêu cầu về an ninh an toàn thông tin.
	Cục Chuyển đổi số

	146
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Hệ thống
thông tin
ngành
Lâm
nghiệp
	Hệ thống nền tích hợp và chia sẻ dữ liệu ngành Lâm nghiệp. Phạm vi toàn quốc.
	Dữ liệu về Lâm nghiệp được kết nối thông qua trục liên thông.
	- Hiện trạng rừng hàng năm
- Rừng ven biển
- Giống cây trồng Lâm nghiệp
- Lập địa
- Mùa vụ trồng rừng
- Chi trả môi trường rừng
- Các dữ liệu khác
	Đang triển khai. Thời điểm sẵn sàng 12/2025
	Lĩnh vực lâm nghiệp
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	- Điều kiện khai thác dự kiến được ban hành theo quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp
- Có khả năng tương thích với các hệ thống nền tảng khác của Bộ và Chính phủ khi có yêu cầu và
nhu cầu.
- Các dữ liệu Lâm nghiệp được phát triển theo Khung kiến trúc điện tử Chính phủ để phù hợp với khả năng kết nối dữ liệu
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
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	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	CSDL GIS quản lý đê điều
	Dữ liệu về đê điều thuộc 21 tỉnh có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
	Khai thác thông tin, dữ liệu về công trình đê điều phục vụ cho công tác quản lý đê điều, hộ đê.
	Thông tin về các tuyến đê sông từ cấp III đến cấp đặc biệt, đê biển, đê bao, một số tuyến đê dưới cấp III; các công trình trên đê (kè, cống, cửa khẩu, điếm canh đê, cột Km …); Hạt Quản lý đê, kho vật tư hòng chống lụt bão; trọng điểm đê điều….
	Đã triển khai.
	Lĩnh vực quản lý đê điều
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Yêu cầu tài khoản
	Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
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	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bản đồ sạt lở bờ sông, bờ biển
	Hiển thị dữ liệu về các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển.
	Khai thác thông tin về các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển; các công trình phòng, chống sạt lở.
	Thông tin dữ liệu về các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển (chiều dài, địa điểm, mức độ ảnh hưởng,…), công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển (chiều dài, địa điểm, giải pháp, …)
	Đã triển khai
	Lĩnh vực quản lý đê điều
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Yêu cầu tài khoản
	Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
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	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động Envisoft
	Hỗ trợ phân tích xử lý và khai thác dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nhằm đồng bộ hóa, quản lý thống nhất từ Trung ương tới địa phương phục vụ công tác quản lý, giám sát, kịp thời dự báo, cảnh báo và công bố diễn biến chất lượng môi trường không khí.
	Tiếp nhận, quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ trạm quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc.
	Dữ liệu quan trắc môi trường tự động
	Đã triển khai
	Lĩnh vực môi trường
	- Sử dụng trực tuyến trên web
- Cài đặt trên thiết bị cá nhân
	Ứng dụng
	Yêu cầu tài khoản
	Cục Môi trường

	150
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Hệ thống báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp
	Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin, dữ liệu và lập báo cáo bảo vệ môi trường; cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giám sát, quản lý thông tin, dữ liệu và báo cáo công tác bảo vệ môi trường, theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Doanh nghiệp tuân thủ nộp báo cáo bảo vệ môi trường.
Cơ quan quản lý khai thác, tích hợp dữ liệu từ hệ thống để phục vụ công tác quản lý môi trường.
	Dữ liệu báo cáo bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, thông tin xử lý nghiệp vụ liên quan.
	Đang triển khai.
	Lĩnh vực môi trường
	Sử dụng trực tuyến trên web
	Hệ thống thông tin
	Yêu cầu tài khoản
	Cục Môi trường






PHỤ LỤC 4
Các tiêu chí cần đáp ứng nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung ngành, lĩnh vực, vùng

1. Tiêu chí khuyến nghị của nền tảng số nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng
a) Nền tảng số quốc gia
· Có mục tiêu chuyển đổi số quốc gia (phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số của các cơ quan trung ương và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của các địa phương), phát triển kinh tế, xã hội ở quy mô quốc gia liên ngành, liên lĩnh vực (giải quyết bài toán chung của quốc gia)
· Có phạm vi sử dụng chung toàn quốc, hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước của các cơ quan trung ương và các cơ quan tại địa phương thuộc các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Các cơ quan tại địa phương không cần xây dựng các nền hệ thống thông tin có cùng chức năng để sử dụng.
· Cơ quan trung ương đề xuất, triển khai xây dựng và không chồng lấn về mục đích, chức năng với nền tảng số, hệ thống thông tin quy mô quốc gia khác.
· Dữ liệu có phạm vi toàn quốc.
b) Nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực
· Có mục tiêu chuyển đổi số ngành, lĩnh vực; phát triển kinh tế, xã hội thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực đó (giải quyết bài toán của ngành, lĩnh vực)
· Có phạm vi sử dụng chung trong ngành, lĩnh vực, hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước của các cơ quan trung ương và các cơ quan tại địa phương trên môi trường số. Các cơ quan tại địa phương không cần xây dựng các hệ thống thông tin có cùng chức năng để sử dụng.
· Do các cơ quan trung ương đề xuất, triển khai xây dựng và không chồng lấn về mục đích, chức năng với nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực khác.
· Dữ liệu có phạm vi toàn quốc trong ngành, lĩnh vực cụ thể.
c) Nền tảng số dùng chung của vùng:
· Có mục tiêu phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số của các cơ quan trung ương và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của các địa phương trong vùng, phát triển kinh tế, xã hội của vùng (giải quyết bài toán của vùng).
· Có phạm vi dùng chung và hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước của các cơ quan trung ương và các địa phương trong vùng. Các địa phương không cần xây dựng các hệ có cùng chức năng để sử dụng.
· Do các cơ quan trung ương đề xuất, triển khai xây dựng và không chồng lấn về mục đích, chức năng với các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực.
· Dữ liệu có phạm vi vùng cụ thể.
2. Yêu cầu kỹ thuật khuyến nghị của nền tảng số, hệ thống thông tin quy mô quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng.
a) Triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây, có khả năng mở rộng theo nhu cầu sử dụng.
b) Có khả năng cho phép người dùng cuối tự thay đổi, tùy biến tính năng, quy trình, báo cáo… theo nhu cầu sử dụng thông qua giao diện người dùng (self-service). 
c) Có khả năng cho phép phát triển tính năng mới, thay đổi tính năng mà không cần lập trình hoặc yêu cầu lập trình tối thiểu.
d)  Tích hợp chữ ký số tại các bước theo quy định của mỗi nghiệp vụ bảo đảm giao dịch điện tử trên môi trường mạng.
e)  Có khả năng cung cấp dịch vụ ngay cho đơn vị mới, người dùng mới; phân cấp quản trị cho địa phương, nhóm người dùng.
đ) Kết nối với NDXP và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu (API) để các nền tảng, hệ thống thông tin khác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.
e) Cung cấp các dịch vụ microservice để cho phép các địa phương phát triển các ứng dụng tương tác mở rộng chức năng của nền tảng.
g) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định.


